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Số 

lượng

1 8934974214779 100 cái chân
Nguyễn Ngọc 

Thuần

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

576-

2026/CXBIPH/2-

14/Tre

3

2 9786042396073
15 bí kíp giúp tớ an toàn - 

Cẩm nang quản lí cảm xúc

Nguyễn Hương 

Linh
H.: Kim Đồng 2026

5513-

2025/CXBIPH/1-

417/KĐ

3

3 9786326303889
15 phút mỗi ngày sắp xếp lại 

cuộc đời
Nguyễn Hướng

H.: Công 

thương
2026

685-

2026/CXBIPH/1-

32/CT

6

4 9786044471198 214 bộ thủ Đào Văn Tường H.: Nxb. Hà Nội 2025

2921-

2025/CXBIPH/21-

244/HN

2

5 8935212372404 24 giờ trong sở thú Lan Cook H.: Tri thức 2025

1069-

2025/CXBIPH/2-

33/TrT

3

6 8935279192212

30.4.1975: Sài Gòn không còn 

trận tuyến - Những ký ức về 

một ngày trọng đại

Tập thể tác giả

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

1425-

2026/CXBIPH/3-18-

ĐKXB/CTQG

3

7 8934974214595
3000 từ vựng dành cho kỳ thi 

năng lực Nhật ngữ N1
Arc Academy

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

 ISBN: 978-604-1-

26657-5
2

8 8935235245389

36 giờ 1 ngày - Hướng dẫn 

chăm sóc người bị Alzheimer 

và sa sút trí tuệ trong gia đình

Nancy L. Mace

Peter V. Rabins
H.: Dân trí 2025

1434-

2025/CXBIPH/2-

77/DT

6

9 8935279187331

5 tác phẩm bảo vật quốc gia 

(Đường cách mệnh, Nhật ký 

trong tù, Lời kêu gọi toàn 

quốc kháng chiến, Lời kêu gọi 

đồng bào và chiến sĩ cả nước, 

Di chúc

Hồ Chí Minh

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

5381-

2025/CXBIPH/1-

429-ĐKXB/CTQG

3

10

50 năm Công an nhân dân 

thực hiện Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh

Tô Lâm

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

5561-

2025/CXBIPH/1-

431-ĐKXB/CTQG

1

11 8935279194841

55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn 

trong Bộ luật hình sự (hiện 

hành)

Trịnh Tiến Việt

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

1242-

2025/CXBIPH/1-

352-ĐKXB/CTQG

3

12 8936203365627 60 bí quyết vẽ sơn dầu
Nguyễn Đình 

Đăng
H.: Dân trí 2026

4518-

2025/CXBIPH/17-

226/DT

1

13 9786044471204 660 Kanji phổ biến N5-1 Đào Văn Tường H.: Nxb. Hà Nội 2025

2921-

2025/CXBIPH/22-

244/HN

2

14 9786042417112 AI cho tri thức
Andrew Cox & 

Mike Thelwall
H.: Kim Đồng 2026

830-

2026/CXBIPH/32-

90/KĐ

3

15 9786042417129
AI for everything - AI vì các 

mục tiêu phát triển bền vững

Henrik Skaug 

Sætra
H.: Kim Đồng 2026

830-

2026/CXBIPH/33-

90/KĐ

3

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC ĐẶT MUA SÁCH KHO LUÂN CHUYỂN VÀ KHO PHỤC VỤ TẠI CHỖ

 (CƠ SỞ 2- THU VIỆN HẢI PHÚ) NĂM 2026

(Kèm theo công văn số              /TV-HCTH ngày       tháng 8 năm 2026 của Thư viện tỉnh Đắk Lắk)
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16 9786042417105 AI trong giao tiếp
Gunkel, David 

J.
H.: Kim Đồng 2026

830-

2026/CXBIPH/31-

90/KĐ

3

17 8936230473098 AI trong quản lý nhân sự
Lương Vịnh 

Phong

H.: Công 

thương
2025

4952-

2025/CXBIPH/4-

365/CT

3

18 9786326209990 AI và Google Sheets Tô Văn Thuật H.: Lao động 2025

3660-

2025/CXBIPH/22-

216/LĐ

6

19 9786042417099 AI vì sự đa dạng Roger A. Soraa H.: Kim Đồng 2026

830-

2026/CXBIPH/30-

90/KĐ

3

20 Ẩm thực Nhật Bản qua tranh Kié, Laure
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

5123-

2025/CXBIPH/23-

103/PN

1

21 8935235247475 Ẩm thực Việt Nam qua tranh

Nathalie 

Nguyen & 

Melody Ung

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

5123-

2025/CXBIPH/26-

103/PN

1

22 8935235247475 Ẩm thực Việt Nam qua tranh

Nathalie 

Nguyen & 

Melody Ung

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

5123-

2025/CXBIPH/26-

103/PN

3

23 8935280920897 Ăn có gu Lê Rin
H.: Công 

thương
2025

4551-

2025/CXBIPH/1-

334/CT

6

24 8935235247383

Ăn để bình tâm - Hướng dẫn 

dinh dưỡng đột phá giảm lo 

âu hiệu quả

Naidoo, Uma H.: Dân trí 2026

5079-

2025/CXBIPH/8-

255/DT

3

25 9786044248905

Ấn Độ qua các thời đại - Từ 

nền văn minh Harappa cổ đại 

tới nền dân chủ nghị viện

Walsh, Judith E.
Đồng Nai: Nxb. 

Đồng Nai
2025

3624-

2025/CXBIPH/9-

1345/DoN

1

26 9786326239645
Ăn kiêng cũng phải sướng 

(Chia sẻ với các bạn già)
Vũ Thế Thành

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

5218-

2025/CXBIPH/9-

104/PN

2

27 8935325033797
Ảnh hưởng từ sự thiếu vắng 

người cha lên cuộc đời con gái
E. Susan

H.: Công 

thương
2026

4160-

2025/CXBIPH/19-

307/CT

3

28 8936170871091
Ảo ảnh trong xã hội dư thừa 

kết nối

Đinh Đức 

Hoàng
H.: Dân trí 2025

4590-

2025/CXBIPH/8-

228/DT

3

29 9786040464316 Atlat địa lí Việt Nam

Lê Huỳnh - 

Đặng Vũ Khắc 

(Chủ biên)

H.: Nxb Giáo 

dục Việt Nam
2025

905-

2026/CXBIPH/9-

58/ĐHQGHN

3

30 8936230471858
Ba đứa trẻ và người thủ thư 

tốt bụng
Albus, Kate H.: Lao động 2025

479-

2025/CXBIPH/15-

33/LĐ

6

31 Bà phù thủy đi mua ve chai Phát Dương H.: Kim Đồng 2026

2720-

2025/CXBIPH/6-

226/KĐ

6

32

Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Cần kiệm - Liêm 

chính

H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/28-

146/VH

6

33
Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Đạo đức
H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/30-

146/VH

6

34
Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Đoàn kết - Trí Tuệ
H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/32-

146/VH

6
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35
Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Giản dị - Thật thà
H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/34-

146/VH

6

36
Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Khiêm tốn
H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/35-

146/VH

6

37
Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Khoan dung
H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/29-

146/VH

6

38

Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Kiên cường - Dũng 

cảm

H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/33-

146/VH

6

39
Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Lạc quan
H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/37-

146/VH

6

40
Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Nghị lực
H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/36-

146/VH

6

41
Bác Hồ - Người Việt Nam 

đẹp nhất: Yêu thương
H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/31-

146/VH

6

42 9786326061758 Bác Hồ tấm gương sáng mãi Tuệ Minh H.: Văn học 2025

945-

2025/CXBIPH/6-

42/VH

6

43 8935279187959
Bác Hồ trong trái tim những 

người bạn quốc tế
Bùi Phúc Hải

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

5561-

2025/CXBIPH/2-

431-ĐKXB/CTQG

6

44 8935210223982
Bác Hồ với phụ nữ và thiếu 

niên nhi đồng

Khánh Linh 

(Tuyển chọn)
H.: Văn học 2024

628-

2025/CXBIPH/7-

28/VH

6

45 8935325027697
Bậc thầy quản lý thời gian 1 

ngày có 240 giờ
Liễu Nhất Nhất H.: Lao động 2025

569-

2025/CXBIPH/10-

42/LĐ

3

46 8935212371544
Bách khoa thư về phát triển 

kỹ năng - Địa lý

DK, Ngọc Anh 

(dịch)
H.: Nxb. Hà Nội 2025

149-

2025/CXBIPH/22-

10/HN

1

47 9786320501243
Bách thảo an gia - 100 loại 

rau củ quả vị thuốc cần biết

Nguyễn Kỳ 

Nam

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

82-

2026/CXBIPH/62-

02/PN

3

48 8935235244306 Bài học môn hóa Garmus, Bonnie H.: Văn học 2025

434-

2025/CXBIPH/81-

18/VH

3

49 9786043538359 Bài học quét nhà Nam Cao Huế: Thuận Hóa 2025

1011-

2025/CXBIPH/10-

30/ThuH

6

50 8935279172894 Bản án chế độ thực dân Pháp
Nguyễn Ái 

Quốc

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

1868-

2025/CXBIPH/2-

367-ĐKXB/CTQG

6

51 8935325031380

Bản chất tình yêu: Tình yêu là 

bản năng, hạnh phúc cần bản 

lĩnh

Học Tỷ Tiểu 

Đào

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

3027-

2025/CXBIPH/22-

64/PN

3

52 9786043539202 Bản chất và hình thức Besant, Annie Huế: Thuận Hóa 2025
Đã nộp lưu chiểu 

30/06/2025
3

53 8935279174171 Bắn chỉ thiên Tạ Ngọc Tấn

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

1603-

2025/CXBIPH/1-

361-ĐKXB/CTQG

6

54 9786042395663
Bản sách tranh Hàng xóm của 

tôi Totoro
Hayao Miyazaki H.: Kim Đồng 2026

4925-

2025/CXBIPH/15-

388/KĐ

3
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55 8935235247390
Bản thảo để lại trong sảnh lễ 

tân
Hồ Anh Thái H.: Nxb. Hà Nội 2026

5299-

2025/CXBIPH/3-

392/HN

3

56

Bản thiết kế cuộc đời vĩ đại: 

20 chiến lược kiến tạo cuộc 

đời đáng sống

Yamaguchi, Shu H.: Hồng Đức 2026

3440-

2025/CXBIPH/10-

125/HĐ

3

57 8934974207627

Báo chí trên thiết bị di động 

và nền tảng truyền thông xã 

hội

Anthony 

Adornato

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

15-2025/CXBIPH/2-

01/Tre
1

58 8935279171811
Bảy cuộc khủng hoảng định 

hình toàn cầu hóa
Harold James

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2024

5685-

2025/CXBIPH/1-

434-ĐKXB/CTQG

1

59 8935251422436 Bẫy tiện nghi Easter, Michael
H.: Công 

thương
2026

503-

2026/CXBIPH/14-

24/CT

1

60 8935086855492 Bí quyết bấm huyệt chữa bệnh
Katsusuke 

Serizawa

 TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025
Đã nộp lưu chiểu 

03/07/2025
6

61 8935235246683 Biến số tình yêu Helen Hoang
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

1456-

2025/CXBIPH/10-

33/PN

3

62

Bình luận khoa học Bộ luật 

Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017, năm 

2025 (Phần chung)

Nguyễn Ngọc 

Hòa
H.: Tư pháp 2025

3920-

2025/CXBIPH/1-

362/TP

1

63 9786047275199
Bình luận khoa học Luật Đất 

đai năm 2024

TS. Trần 

Quang Huy 

(Chủ biên)

H.: Công an 

nhân dân
2025

Đã nộp lưu chiểu 

10/02/2025
1

64 8935279173457

Bình luận Luật Các tổ chức 

tín dụng (Bình luận chung và 

toàn bộ 210 điều của Luật Các 

tổ chức tín dụng năm 2024)

Trương Thanh 

Đức

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

963-

2025/CXBIPH/8-

344-ĐKXB/CTQG

1

65 8935279189397 Bộ luật Dân sự năm 2015 Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

424-

2026/CXBIPH/2-

441-ĐKXB/CTQG

3

66 8935279176496

Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

2024, 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

424-

2026/CXBIPH/3-

441-ĐKXB/CTQG

2

67 8935279162673 Bộ luật Lao động (hiện hành) Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2024
Đã nộp lưu chiểu 

10/12/2024
3

68

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2019, 2020, 2022, 2023, 

2024, 2025)

H.: Công an 

nhân dân
2025

3766-

2025/CXBIPH/5-

62/CAND

2

69

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2021, 2025)

H.: Công an 

nhân dân
2025

3766-

2025/CXBIPH/4-

62/CAND

2

70 8936071294203 Bố tuyệt đỉnh Quinn, Susan H.: Văn học 2026

456-

2026/CXBIPH/20-

14/VH

6

71 8936230472596 Bóng ma tâm lý
Rob Cross & 

Karen Dillon

H.: Công 

thương
2025

309-

2025/CXBIPH/9-

18/CT

6

72 8934974209690 Boxset Silver spoon
Hiromu 

Arakawa

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

ISBN: Barcode: 

8934974209690
6
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73 9786326123388
Brand Flow - Chạm.Chảy.Lan 

tỏa
An Đặng

H.: Công 

thương
2025

2323-

2025/CXBIPH/3-

152/CT

3

74 8935279190065
Các cuộc thương lượng Lê 

Đức Thọ - Kissinger tại Paris

Lưu Văn Lợi - 

Nguyễn Anh Vũ

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026
Đã nộp lưu chiểu 

03/04/2026
3

75 9786043538694
Các vị thần và số phận của 

Babylon
David, M. Huế: Thuận Hóa 2025

1186-

2025/CXBIPH/15-

32/ThuH

6

76 8935279176519

Cách mạng Tháng Tám - Một 

trang sử oanh liệt của cách 

mạng Việt Nam

Trường Chinh

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
3

77 9786046040378 Cách nuôi cá chình
Phạm Văn 

Khánh
H.: Nông nghiệp 2024

Đã nộp lưu chiểu 

08/04/2025
6

78 9786046039990 Cách nuôi hàu Phạm Thanh Hà H.: Nông nghiệp 2024
Đã nộp lưu chiểu 

14/11/2024
6

79 9786046039884
Cách trồng bí ngồi theo 

VietGAP

Hoàng Minh 

Châu
H.: Nông nghiệp 2024

Đã nộp lưu chiểu 

08/04/2025
6

80 9786046040385
Cách trồng cây Dó Bầu (Dó 

Trầm)

Nguyễn Thế 

Thành
H.: Nông nghiệp 2024

Đã nộp lưu chiểu 

08/04/2025
6

81 8935325027512 Cái bóng trầm mặc Dật An H.: Văn học 2025

787-

2025/CXBIPH/37-

33/VH

6

82
Cách thử nếm cà phê - Phát 

triển kỹ năng cảm quan và tận 

hưởng từng ly

Jessica Easto ; 

Người dịch: Vũ 

Thị Thương 

Thương và 

Phạm Tuấn Anh

Đồng Nai: Nxb. 

Đồng Nai
2026851-2026/CXBIPH/1-1115/DoN6

83 8934974207658

Cẩm nang báo chí trực tuyến: 

Kỹ năng sinh tồn và lớn mạnh 

trong thời đại số

Paul Bradshaw
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

15-2025/CXBIPH/5-

01/Tre
1

84 9786326236934

Cẩm nang dịch tài liệu y khoa 

tiếng Anh - Cho người mới 

bắt đầu

Nguyễn Thái 

Duy

 H.: Phụ nữ 

Việt Nam
2025

4138-

2025/CXBIPH/16-

86/PN

1

85 9786326219173 Cẩm nang sang Nhật Đào Văn Tường H.: Tri thức 2025

2921-

2025/CXBIPH/20-

244/HN

4

86 8935212370318 Cẩm nang sinh tồn Colin Towell H.: Nxb. Hà Nội 2025

149-

2025/CXBIPH/21-

10/HN

6

87 9786326302929
Cẩm nang tự học - Tự lãnh 

đạo bản thân
Lương Thị Vân

H.: Công 

thương
2026

281-

2026/CXBIPH/3-

13/CT

3

88
Cẩm nang tuổi dậy thì dành 

cho bạn trai

Khương Thu 

Nguyệt
H.: Dân trí 2026

361-

2026/CXBIPH/14-

14/DT

3

89 8935325032981 Càng dịu dàng, càng đắt giá Mr. Q H.: Dân trí 2026

1096-

2026/CXBIPH/4-

51/DT

6

90 8935235244498
Cảnh sát kể chuyện: Những bi 

kịch nhân gian
Thâm Lam H.: Thông tấn 2025

92-2025/CXBIPH/1-

02/ThT
6

91
Capstan vương trên áo, 

Guigoz vùi trong đất

Thành Nhân 

Chi Mỹ
H.: Dân trí 2026

502-

2026/CXBIPH/37-

21/DT

3

92 8936230472183 Cẩu Thôn Trân Mạn Kỳ H.: Lao động 2025

596-

2025/CXBIPH/34-

43/LĐ

6
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93 Chân cứng đá mềm Xuân Phượng

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

707-

2026/CXBIPH/1-

28/THTPHCM

3

94 8936230470356 Chánh niệm trong công việc
Newman, 

Martyn

H.: Công 

thương
2025

1130-

2025/CXBIPH/2-

68/CT

3

95 8934974190691

ChatGPT cho doanh nghiệp: 

Mở rộng kinh doanh thần tốc 

với công nghệ thay đổi cuộc 

chơi

Amir Hegazi
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

620-

2025/CXBIPH/76-

20/Tre

6

96 8935280919686
Châu Âu, mười năm chuyện 

vặt

Nguyễn Đình 

Lộc
H.: Văn học 2025

1391-

2025/CXBIPH/27-

56/VH

6

97 8935352627464 Chỉ cần có mẹ Lê Liên H.: Kim Đồng 2025

144-

2025/CXBIPH/32-

18/KĐ

6

98 9786042399913 Chị Sáu ở Côn Đảo Lê Quang Vịnh H.: Kim Đồng 2026

36-

2026/CXBIPH/37-

04/KĐ

7

99 8935352621738 Chị Út Tịch

Lời: Vương 

Trọng - Tranh: 

Lê Minh Hải

H.: Kim Đồng 2025

791-

2025/CXBIPH/6-

61/KĐ

7

100 9786326303551

Chiến lược nguồn nhân lực - 

Lợi thế phát triển doanh 

nghiệp bền vững

Đặng Thành 

Trung

H.: Công 

thương
2026

503-

2026/CXBIPH/13-

24/CT

3

101 9786320202164
Chiến lược vượt trội thực thi 

xuất sắc
Hồ Đông Thụ H.: Thế giới 2025

4118-

2025/CXBIPH/12-

201/ThG

6

102 9786044772998

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 1

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

103 9786044773087

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 10

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

104 9786044773094

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 11

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

105 9786044773100

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 12

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

106 9786044772981

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 13

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

107 9786044773001

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 2

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

108 9786044773018

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 3

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

109 9786044773025

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 4

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

110 9786044773032

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 5

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

111 9786044773049

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 6

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6
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112 9786044773056

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 7

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

113 9786044773063

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 8

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

114 9786044773070

Chiến Quốc Tung Hoành - 

Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Hộp 

Gỗ (Bộ 13 Cuốn). T. 9

Hàn Xuyên Tử H.: Văn học 2023
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
6

115 8935279171385
Chiến thắng Vàm Nao - Cổ 

Hũ (1834) - 190 năm nhìn lại

Ủy Ban Nhân 

dân tỉnh Đồng 

Tháp

Hội Khoa học 

Lịch sử Việt 

Nam

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

5237-

2024/CXBIPH/5-

329-ĐKXB/CTQG

6

116 Chill cùng Logistics Halogi
H.: Công 

thương
2026

ISBN 978-632-612-

955-7
3

117 8935325031359

Chinh phục công thức viết 

đoạn văn và bài văn nghị luận 

xã hội qua các chủ đề kinh 

điển

PGS.TS. Thái 

Phan Vàng Anh 

(Chủ biên)

H.: Dân trí 2026

1024-

2026/CXBIPH/28-

48/DT

3

118 8936203365825 Chú chó Runt Silvey, Craig H.: Văn học 2026

5225-

2025/CXBIPH/37-

209/VH

3

119 8935279187867
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày 

này năm xưa. T. 1

Dương Trung 

Quốc

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

5241-

2025/CXBIPH/12-

427-ĐKXB/CTQG

6

120 8935279187850
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày 

này năm xưa. T. 2

Dương Trung 

Quốc

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

5241-

2025/CXBIPH/13-

427-ĐKXB/CTQG

6

121 8935075958494

Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

cuộc hành trình của thời đại - 

Giá trị, ý nghĩa và sự trường 

tổn của bản Di chúc lịch sử

Nguyễn Văn 

Dương
H.: Nxb. Hà Nội 2024

2415-

2024/CXBIPH/8-

188/HN

3

122 8935075958401

Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

cuộc hành trình của thời đại - 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo 

đức cách mạng

Vũ Kim Yến H.: Nxb. Hà Nội 2024

1671-

2024/CXBIPH/9-

142/HN

3

123 8935075962668

Chữa trị bệnh đau lưng và đau 

thắt lưng: Y học cổ truyền. Q. 

1

Trần Quảng 

Huy, Vương 

Vỹ, Trần Giang 

Sơn (Dịch)

H.: Tri thức 2026

1411-

2026/CXBIPH/15-

43/TrT

3

124 8935075962675
Chữa trị bệnh đau lưng và đau 

thắt lưng: Y học hiện đại. Q. 2

Trần Quảng 

Huy, Vương 

Vỹ, Trần Giang 

Sơn (Dịch)

H.: Tri thức 2026

1411-

2026/CXBIPH/5-

43/TrT

3

125 8935235246126
Chúng ta đã hiểu lầm chính 

mình

Chu Quốc Bình 

& Tế Quần
H.: Thế giới 2025

2215-

2025/CXBIPH/4-

110/ThG

3

126 Chúng ta sống để trở về
Nguyễn Phong 

Việt

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

 ISBN: 978-604-1-

27470-9
6

127 8935325035890 Chúng ta từng hứa sẽ chờ nhau Hạ
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

945-

2026/CXBIPH/13-

20/PN

3

128 Chủng tộc và lịch sử
Lévi-Strauss, 

Claude
H.: Nxb. Hà Nội 2025

4078-

2025/CXBIPH/1-

314/HN

3
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129 8935270705565
Chúng tôi lên đường, tuổi hai 

mươi…
Trịnh Hòa Bình H.: Thế giới 2025

4568-

2025/CXBIPH/11-

220/ThG

6

130 8935235245778 Chuyến bay tử thần Bussi, Michel
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2025

1172-

2025/CXBIPH/26-

41/HNV

3

131 8934974189985

Chuyển đổi số: Thời đại AI: 

Và tương lai loài người chúng 

ta

Henry A. 

Kissinger, Eric 

Schmidt, 

Daniel 

Huttenlocher

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

423-

2025/CXBIPH/9-

15/Tre

6

132 9786042399104
Chuyện Mây Nhỏ đi tìm bài 

thơ
Hoa Cúc H.: Kim Đồng 2026

Đã nộp lưu chiểu 

05/02/2026
3

133

Chuyện người nữ Giải phóng 

quân kéo cờ trong Ngày Độc 

lập

Đàm Thị Loan

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

3110-

2025/CXBIPH/2-

393-ĐKXB/CTQG

6

134 9786320311569

Chuyện nhỏ mỗi ngày: 20 câu 

chuyện xã hội, hướng dẫn trực 

quan cho trẻ, bí quyết thực 

hành cho cha mẹ và giáo viên 

can thiệp

Nguyễn Thị 

Thanh Trinh
H.: Lao động 2026

706-

2026/CXBIPH/17-

45/LĐ

3

135 Chuyện ở làng Mênh Mông
Nguyễn Thị 

Như Hiền
H.: Kim Đồng 2026

36-

2026/CXBIPH/31-

04/KĐ

6

136 8935235247253
Chuyện tình ở thế giới song 

song

Higashino 

Keigo
H.: Nxb. Hà Nội 2026

5163-

2025/CXBIPH/3-

383/HN

6

137 8935235244214
Chuyện yêu quái ở đường 

Nam Triều Dương
Khang Phu H.: Nxb. Hà Nội 2025

26-2025/CXBIPH/1-

04/HN
6

138 8936230473531
Cloud Cukoo Land - Xứ sở 

mây xanh
Doerr, Anthony H.: Nxb. Hà Nội 2025

1191-

2025/CXBIPH/4-

116/HN

6

139 8934974212416
Cô bé hàng xóm và bốn viên 

kẹo

Nguyễn Nhật 

Ánh

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

535-

2026/CXBIPH/25-

13/Tre

3

140 8934974212416
Cô bé hàng xóm và bốn viên 

kẹo

Nguyễn Nhật 

Ánh

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

535-

2026/CXBIPH/25-

13/Tre

4

141 9786042393928
Cô Chuột Nhỏ ở "só" Hoa 

Muồng Vàng

Đoàn Lữ Thụy 

Phương
H.: Kim Đồng 2025

4034-

2025/CXBIPH/6-

333/KĐ

5

142 8935235246874

Cờ đỏ cờ xanh: Tâm lý học 

hiện đại giải mã drama cuộc 

sống

Fenwick, Ali H.: Thông tấn 2025

1013-

2025/CXBIPH/1-

12/ThT

6

143 8936228203898 Cô đơn là một món quà Nhật Hạ H.: Dân trí 2025

363-

2026/CXBIPH/144-

11/VH

6

144
Có một Trái Đất phẳng trong 

mắt em
H.: Kim Đồng 2025

4090-

2025/CXBIPH/12-

335/KĐ

6

145 8935235243897 Cơ thể mình là của mình!
Filliozat, 

Isabelle
H.: Thế giới 2025

32-

2025/CXBIPH/26-

01/ThG

6

146
Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột 

của văn hóa doanh nghiệp

Phan Văn 

Trường

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

172-

2025/CXBIPH/96-

05/Tre

3
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147 8935325032387
Con người biết nói dối nhưng 

vật chứng thì không
Hồng Mâu H.: Thế giới 2025

3851-

2025/CXBIPH/7-

188/ThG

3

148 Con sư tử trong lâu đài quỷ dữ Quyên Gavoye H.: Kim Đồng 2025

2720-

2025/CXBIPH/4-

226/KĐ

6

149 8935280920880 Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi!
Nguyễn Ngọc 

Ái Quỳnh

H.: Công 

thương
2025

650-

2026/CXBIPH/1-

30/CT

6

150 8935235245754
Con tôi bị trầm cảm, nhưng 

tôi cứ tưởng con chỉ không vui
Dương Ý H.: Dân trí 2025

476-

2026/CXBIPH/13-

19/DT

6

151 Công chúa nhỏ chăn cừu
Nguyễn Thị 

Kim Hòa
H.: Kim Đồng 2026

144-

2025/CXBIPH/29-

18/KĐ

6

152 9786326123470

Công nghệ Blockchain và 

cách Trung Quốc xây dựng 

chuỗi cung ứng kỹ thuật số 

trong một thế giới Zero Trust

Warwick 

Powell

H.: Công 

thương
2025

2404-

2025/CXBIPH/2-

159/CT

3

153 8935279190027

Công tác tư tưởng của Đảng - 

Nền tảng đưa đất nước tiến 

bước trong kỷ nguyên mới

Nguyễn Trọng 

Nghĩa

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

337-

2026/CXBIPH/7-

440-ĐKXB/CTQG

3

154

Công việc của nữ giới trong 

lịch sử 20.000 năm ban đầu 

nữ giới, vải vóc và cộng đồng 

thời tiền sử

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

4931-

2025/CXBIPH/8-

100/PN

3

155 9786326234169 Cứ cừ cò cư
Dã Thi Văn 

Thùy

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

3376-

2025/CXBIPH/31-

70/PN

2

156 8935235247222
Cú rời đất xanh: Người nhà 

Chó. T. 1
Vĩ Ngư H.: Nxb. Hà Nội 2026

5299-

2025/CXBIPH/4-

392/HN

3

157 8935235247185 Của chuột và người Steinbeck, John
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2026

275-

2025/CXBIPH/177-

08/HNV

3

158 Cúc giậu đông
Phạm Giai 

Quỳnh

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

4931-

2025/CXBIPH/6-

100/PN

6

159
Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ áo 

vàng

Nguyễn Quốc 

Vương
H.: Văn học 2025

3995-

2025/CXBIPH/3-

170/VH

6

160
Cuộc sống bí mật của các ông 

chồng

Katsoulis, 

Melissa
H.: Hồng Đức 2025

52-

2025/CXBIPH/11-

05/HĐ

3

161 8934974214793
Cuộc sống viên mãn không 

chỉ cần nhiều tiền
Sahil Bloom

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

 ISBN: 978-604-1-

27740-3
3

162 9786042412544 Cuốn cổ thư của một mẫu thần
Nguyễn Hoàng 

Diệu Thủy
H.: Kim Đồng 2026

3649-

2025/CXBIPH/4-

301/KĐ

6

163 8935309505739
Cuốn sách dành cho cha mẹ 

của những đứa trẻ ghét viết
Bogart, Julie H.: Thế giới 2025

4867-

2025/CXBIPH/5-

232/ThG

6

164 9786326036824
Cựu hoàng đế Bảo Đại qua 

một số tư liệu chưa công bố
Phạm Hy Tùng

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

273-

2026/CXBIPH/1-

08/THTPHCM

3

165 8935235247581
Đặc nhiệm chống lừa đảo - 

Bẫy trong bẫy

Thường Thư 

Hân
H.: Nxb. Hà Nội 2026

5299-

2025/CXBIPH/5-

392/HN

3
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166 8935075961562

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam. 

Q. 1

GS.TS. Hoàng 

Nam

H.: Quân đội 

nhân dân
2026

3508-

2025/CXBIPH/9-

62/QĐND

6

167 8935075961579

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam. 

Q. 2

GS.TS. Hoàng 

Nam

H.: Quân đội 

nhân dân
2026

3508-

2025/CXBIPH/10-

62/QĐND

6

168 8935075961586

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam. 

Q. 3

GS.TS. Hoàng 

Nam

H.: Quân đội 

nhân dân
2026

3508-

2025/CXBIPH/11-

62/QĐND

6

169 8935075961593

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam. 

Q. 4

GS.TS. Hoàng 

Nam

H.: Quân đội 

nhân dân
2026

3508-

2025/CXBIPH/12-

62/QĐND

6

170 8935075961609

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam. 

Q. 5

GS.TS. Hoàng 

Nam

H.: Quân đội 

nhân dân
2026

3508-

2025/CXBIPH/13-

62/QĐND

6

171 9786326214994 Đại học Phong Dao
Đức Phong - 

Ngô Văn Chiệu
H.: Tri thức 2025

2655-

2025/CXBIPH/4-

83/TrT

6

172 8934974214243 Đại Nam kỳ nhân liệt truyện

Vũ Nguyên 

Hanh, Tô Linh 

Thảo (dịch), 

An Nhiên (sưu 

tầm và giới 

thiệu)

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

 ISBN: 978-604-1-

27775-5
6

173 9786326036855

Đại Nam thực lục - Việt - 

Trung quan hệ vựng 

biên《大南寔錄》— 

中越關係彙編 - Đại Nam 

thực lục tiền biên - Đại Nam 

liệt truyện tiền biên

Nguyễn Phúc 

An

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

273-

2026/CXBIPH/4-

08/THTPHCM

3

174 8935279172986

Đại thắng mùa Xuân 1975 - 

Bản hùng ca chiến thắng thời 

đại Hồ Chí Minh

Tập thể tác giả

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

24/09/2025
3

175 8935235245365
Dám mất lòng - Nghệ thuật xử 

lý xung đột của người bản lĩnh
Tương Bình H.: Dân trí 2025

476-

2026/CXBIPH/14-

19/DT

6

176 9786320501571
Đạm Phương - Nàng Công nữ 

buổi giao thời

Nguyễn Thị 

Bích Hậu

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

82-

2026/CXBIPH/97-

02/PN

6

177 8935325031120 Đàn bà hư ảo
Nguyễn Khắc 

Ngân Vi

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

3156-

2025/CXBIPH/26-

66/PN

6

178 8935095635078 Đàn hương hình Mạc Ngôn H.: Văn học 2025

3966-

2025/CXBIPH/19-

169/VH

6

179
Dáng hình Việt qua giao lộ 

thời gian
H.: Dân trí 2026

224-

2026/CXBIPH/20-

09/DT

6

180 8935279180592 Đảng và Dân trong thời kỳ mới
Nguyễn Thế 

Trung

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

06/10/2025
3

181 9786042394031

Danh nhân khoa học Việt 

Nam - Hoàng Xuân Hãn - Nhà 

tri thức bách khoa

Nguyễn Huy 

Thắng
H.: Kim Đồng 2025

4090-

2025/CXBIPH/11-

335/KĐ

6

182 9786042394024

Danh nhân khoa học Việt 

Nam - Lê Văn Thiêm - Nhà 

toán học mở đường

Nguyễn Như 

Mai
H.: Kim Đồng 2025

4090-

2025/CXBIPH/10-

335/KĐ

6
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183 8935279175901
Dấu ấn Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945
Nhiều tác giả

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

13/08/2025
3

184 8935279188499
Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ 

di sản thế giới
Vũ Trọng Lâm

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

5561-

2025/CXBIPH/30-

431-ĐKXB/CTQG

3

185 9786042394222

Đậu Đậu truy tìm huy hiệu 

Ngũ Hành - I - Hành trình đầu 

tiên

Ánh Mai H.: Kim Đồng 2025

4257-

2025/CXBIPH/13-

348/KĐ

6

186 8935279188857

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng trong giai 

đoạn mới

Hội đồng Lý 

luận Trung 

ương

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026
Đã nộp lưu chiểu 

20/04/2026
3

187 8934974214137

Dấu xưa trên biển lớn - Một 

lịch sử của sự tiên phong, bản 

đồ học và hành trình trên biển

Sara Caputo
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

5670-

2025/CXBIPH/8-

107/Tre

6

188 8935235245631 Để biết nói không Diogenes

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

2261-

2025/CXBIPH/1-

128/THTPHCM

6

189 8935235245655 Để được tự do Epictetus

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

1743-

2025/CXBIPH/3-

102/THTPHCM

3

190 8935086859827 Để hiểu một người Brooks, David H.: Dân trí 2026

1720-

2026/CXBIPH/1-

81/DT

3

191 8935235245662 Để làm ra tiền Pliny

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

1743-

2025/CXBIPH/6-

102/THTPHCM

3

192 8935235245679 Để sống trên đời Seneca

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

1743-

2025/CXBIPH/4-

102/THTPHCM

6

193 8935235245648 Để từ giã đời Seneca

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

1743-

2025/CXBIPH/5-

102/THTPHCM

6

194 8935235246317 Để tuổi già không lú lẫn Nehls, Michael H.: Thế giới 2025

1655-

2025/CXBIPH/41-

86/ThG

6

195 8935325035579
Deeptalk - 200 câu hỏi để 

hiểu và để thương
Mochi

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

584-

2026/CXBIPH/7-

12/PN

3

196

Đèn pin thần kỳ của Gaga: 

Khám phá cấu trúc cơ thể 

người. T. 1

Ya, Fang Chiu
H.: Công 

thương
2025

199-

2025/CXBIPH/2-

12/CT

3

197 8935280920842

Đèn pin thần kỳ của Gaga: 

Khám phá cơn đau của cơ thể 

người. T. 3

Ya, Fang Chiu
H.: Công 

thương
2025

199-

2025/CXBIPH/4-

12/CT

3

198

Đèn pin thần kỳ của Gaga: 

Khám phá phản ứng của cơ 

thể người. T. 2

Ya, Fang Chiu
H.: Công 

thương
2025

199-

2025/CXBIPH/3-

12/CT

3

199

Đèn pin thần kỳ của Gaga: 

Khám phá sự thay đổi của cơ 

thể người. T. 4

Ya, Fang Chiu
H.: Công 

thương
2025

199-

2025/CXBIPH/5-

12/CT

3
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200 8935325036064
Đi ra thế giới ngắm nhìn bản 

thân
Ngạn Hy H.: Văn học 2026

992-

2026/CXBIPH/49-

40/VH

3

201 8934974169390
Di sản Hồ Chí Minh - Hồ Chí 

Minh bàn về cán bộ

Vũ Tình & 

Đặng Thị Minh 

Phượng

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

296-

2025/CXBIPH/29-

08/Tre

6

202 8934974169383
Di sản Hồ Chí Minh - Hồ Chí 

Minh bàn về Đảng

Vũ Tình & 

Đặng Thị Minh 

Phượng

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

296-

2025/CXBIPH/30-

08/Tre

6

203 8934974210054

Di sản Hồ Chí Minh: Bác Hồ 

với báo chí cách mạng Việt 

Nam

Đoan Yên Kiều
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

576-

2026/CXBIPH/51-

14/Tre

6

204 8934974209997

Di sản Hồ Chí Minh: Bác Hồ 

với việc bồi dưỡng thế hệ 

cách mạng cho đời sau

Hà Minh Hồng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

535-

2026/CXBIPH/17-

13/Tre

6

205 8934974173922
Di sản Hồ Chí Minh: Hành 

trình theo chân Bác
Trần Đức Tuấn

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

296-

2025/CXBIPH/15-

08/Tre

6

206 8934974210078

Di sản Hồ Chí Minh: Hồ Chí 

Minh - Tầm nhìn vượt thời 

gian

PGS. TS. Ngô 

Minh Oanh, TS 

Ngô Thị Minh 

Hằng

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

535-

2026/CXBIPH/34-

13/Tre

6

207 8934974162452
Di sản Hồ Chí Minh: Hồ Chí 

Minh bàn về phong cách

Vũ Tình, Phạm 

Văn Tuân, Lê 

Thị Nhung

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

296-

2025/CXBIPH/53-

08/Tre

6

208 8934974211969

Di sản Hồ Chí Minh: Hồ Chí 

Minh bàn về văn hóa nghệ 

thuật

Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

535-

2026/CXBIPH/35-

13/Tre

6

209 8934974173540

Di sản Hồ Chí Minh: Lịch sử 

nước ta - Bài diễn ca lịch sử 

nước ta bằng thể thơ lục bát

Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

296-

2025/CXBIPH/17-

08/Tre

6

210 8934974186816

Di sản Hồ Chí Minh: Nhật ký 

hành trình của Hồ Chủ tịch - 

Bốn tháng sang Pháp

Đ.H
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

296-

2025/CXBIPH/38-

08/Tre

6

211 8934974207832
Di sản Hồ Chí Minh: Vì độc 

lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội
Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

576-

2026/CXBIPH/58-

14/Tre

6

212 8935075961876

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 

về học tập suốt đời - Học tập 

không ngừng

Vũ Thị Kim 

Yến (Sưu tầm, 

tuyển chọn)

H.: Quân đội 

nhân dân
2026

4539-

2025/CXBIPH/11-

76/QĐND

6

213 8934974214984
Đi tìm câu hỏi cho sự khôn 

ngoan

Elizabeth 

Weingarten

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

741-

2026/CXBIPH/1-

17/Tre

3

214

Dịch vụ vượt mong đợi Văn 

hóa đồng đội tạo nên dịch vụ 

vượt trội từ trái tim

Guidara, Will
H.: Công 

thương
2026

1285-

2025/CXBIPH/5-

75/CT

6

215 8936228203256 Diễn biến tâm lý hành vi Khánh Phương H.: Văn học 2026

363-

2026/CXBIPH/134-

11/VH

6

216 8935325029110
Điều kỳ diệu tại cửa tiệm Mì 

Xưa
PHAN H.: Dân trí 2025

1643-

2025/CXBIPH/17-

86/DT

6

217 Điều ước của Nhím Nhỏ
Harada, 

Yoshiko
H.: Kim Đồng 2026

234-

2026/CXBIPH/9-

32/KĐ

6

218

Định giá doanh nghiệp và tài 

sản ứng dụng trong đầu tư tài 

chính

Đinh Thế Hiển H.: Tài chính 2025

108-

2025/CXBIPH/2-

03/TC

1
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219 8935235241909 Định luật Murphy
Trương Văn 

Thành

H.: Công 

thương
2025

Đã nộp lưu chiểu 

07/01/2025
6

220 8935280921344 Doanh nhân kiến quốc Minh Hương
H.: Công 

thương
2026

46-

2026/CXBIPH/153-

01/CT

4

221 8935235247260 Dọc đường 3 Nguyên Ngọc
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2026

Đã nộp lưu chiểu 

09/01/2026
6

222 9786326037623 Đời đôi lần lúng túng
Nguyễn Đông 

Thức

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

1127-

2026/CXBIPH/9-

46/THTPHCM

3

223 8935235246690 Đời gió bụi
Nguyễn Phan 

Quế Mai

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

201-

2026/CXBIPH/11-

05/PN

3

224 8936067611274 Đời không có nếu như
Ngọ Hậu Nghệ 

Ngữ
H.: Văn học 2025

5705-

2025/CXBIPH/6-

228/VH

6

225 8935325032523 Đôi mắt âm dương Tuyết Minh H.: Hà Nội 2025

3966-

2025/CXBIPH/24-

169/VH

6

226
Đời sống của phụ nữ Ai Cập 

cổ đại

Sabbahy, Lisa 

K.
H.: Hồng Đức 2025

2180-

2025/CXBIPH/13-

80/HĐ

1

227
Đời sống của phụ nữ La Mã 

cổ đại

Phang, Sara 

Elise
H.: Hồng Đức 2025

2180-

2025/CXBIPH/14-

80/HĐ

1

228 8935235244443 Đối thủ siêu phàm Ross, Rebecca H.: Nxb. Hà Nội 2025

149-

2025/CXBIPH/14-

10/HN

3

229 9786326036428

Đông Dương chánh trị địa chí 

tập biên - 東洋政治地誌集編 

(Đông Dương chánh trị tịnh 

toàn cảnh địa dư chí)

Nguyễn Phúc 

An

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026
13-2026/CXBIPH/9-

01/THTPHCM
6

230 9786042407038
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 1
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

71-

2025/CXBIPH/194-

7/KĐ

3

231 9786042407120
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 10
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-2025/CXBIPH/3-

8/KĐ
3

232 9786042407144
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 12
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-2025/CXBIPH/5-

8/KĐ
3

233 8935244884340
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 13
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2025

72-2025/CXBIPH/6-

8/KĐ
3

234 9786042407168
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 14
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-2025/CXBIPH/7-

8/KĐ
3

235 8935244884364
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 15
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2025

72-2025/CXBIPH/8-

8/KĐ
3

236 9786042407182
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 16
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-2025/CXBIPH/9-

8/KĐ
3

237 9786042407199
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 17
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/10-

8/KĐ

3
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238 9786042407205
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 18
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/11-

8/KĐ

3

239 9786042407212
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 19
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/12-

8/KĐ

3

240 8935244884418
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 20
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2025

72-

2025/CXBIPH/13-

8/KĐ

3

241 9786042407236
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 21
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/14-

8/KĐ

3

242 9786042407243
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 22
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/15-

8/KĐ

3

243 9786042407250
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 23
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/16-

8/KĐ

3

244 9786042407267
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 24
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/17-

8/KĐ

3

245 9786042407274
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 25
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/18-

8/KĐ

3

246 9786042407281
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 26
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/19-

8/KĐ

3

247 9786042407298
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 27
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/20-

8/KĐ

3

248 9786042407304
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 28
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/21-

8/KĐ

3

249 9786042407311
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 29
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/22-

8/KĐ

3

250 9786042407052
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 3
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

71-

2025/CXBIPH/196-

7/KĐ

3

251 9786042407328
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 30
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/23-

8/KĐ

3

252 9786042407335
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 31
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/24-

8/KĐ

3

253 9786042407342
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 32
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/25-

8/KĐ

3

254 9786042407359
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 33
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/26-

8/KĐ

3

255 9786042407366
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 34
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/27-

8/KĐ

3

256 9786042407373
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 35
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/28-

8/KĐ

3
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257 8935244884579
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 36
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2025

72-

2025/CXBIPH/29-

8/KĐ

3

258 9786042407397
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 37
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/30-

8/KĐ

3

259 9786042407403
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 38
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/31-

8/KĐ

3

260 9786042407410
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 39
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/32-

8/KĐ

3

261 9786042407069
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 4
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

71-

2025/CXBIPH/197-

7/KĐ

3

262 9786042407427
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 40
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/33-

8/KĐ

3

263 9786042407434
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 41
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/34-

8/KĐ

3

264 9786042407441
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 42
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/35-

8/KĐ

3

265 9786042407458
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 43
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/36-

8/KĐ

3

266 9786042407465
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 44
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/37-

8/KĐ

3

267 9786042407472
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 45
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-

2025/CXBIPH/38-

8/KĐ

3

268 9786042407076
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 5
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

71-

2025/CXBIPH/198-

7/KĐ

3

269 9786042407083
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 6
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

71-

2025/CXBIPH/199-

7/KĐ

3

270 9786042407106
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 8
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-2025/CXBIPH/1-

8/KĐ
3

271 9786042407113
Doraemon - Chú mèo máy 

đến từ tương lai. T. 9
Fujiko F Fujio H.: Kim Đồng 2026

72-2025/CXBIPH/2-

8/KĐ
3

272
Đột quỵ - Cách phòng tránh 

và phục hồi
Tạ Thanh H.: Thế giới 2025

4659-

2025/CXBIPH/14-

222/ThG

6

273 8935075961296
Du lịch và du lịch di sản ở 

Việt Nam
Võ Văn Thành

H.: Quân đội 

nhân dân
2026

852-

2026/CXBIPH/24-

11/QĐND

3

274 8935280919761 Đức Đạt Lai Lạt Ma Thupten Jinpa H.: Thế giới 2025

2095-

2025/CXBIPH/4-

103/ThG

1

275 8935280919389 Đức Phật Thích Ca John S.Strong H.: Thế giới 2025

404-

2025/CXBIPH/5-

18/ThG

1
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276
Đừng bao giờ lãnh đạo một 

mình
Ferrazzi, Keith

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

576-

2026/CXBIPH/66-

14/Tre

2

277 8935325026973
Đừng để thói quen xấu hủy 

hoại tương lai của bạn
Tăng Kiệt H.: Văn học 2025

Đã nộp lưu chiểu 

11/03/2025
3

278 8935235247321
Dưới lớp da người - Chuyện 

kỳ bí nửa đêm
Hà Kim Ngân H.: Nxb. Hà Nội 2026

5102-

2025/CXBIPH/9-

376/HN

4

279 8936213491859 Đường Mộc vẫn thế Mễ Hoa H.: Văn học 2025

3139-

2025/CXBIPH/9-

132/VH

6

280 9786042265454
Ế therapy - Tự lo là tự do, tự 

túc là hạnh phúc

Huyền Trang 

Mto
H.: Kim Đồng 2025

2626-

2025/CXBIPH/1-

219/KĐ

6

281 8935325031656 Gấu trúc đi lạc. T. 1 Nomomarino H.: Nxb. Hà Nội 2025

2959-

2025/CXBIPH/1-

255/HN

6

282 8935325031656 Gấu trúc đi lạc. T. 2 Nomomarino H.: Nxb. Hà Nội 2025

2959-

2025/CXBIPH/2-

255/HN

6

283 9786044238326

Giao thương kiến tạo thế giới - 

 Tương tác giữa xã hội, văn 

hóa và kinh tế từ 1400 tới nay

Kenneth 

Pomeranz, 

Steven Topik

Đồng Nai: Nxb. 

Đồng Nai
2025

1628-

2025/CXBIPH/4-

450/DoN

1

284 9786320201242 Giao tiếp chạm chân thành Thanh Thảo H.: Thế giới 2025

3851-

2025/CXBIPH/2-

188/ThG

6

285 8935279181032

Giới thiệu một số tác phẩm 

của các đồng chí Tổng Bí thư 

Đảng Cộng sản Việt Nam

PGS.TS.Nguyễ

n Thị Thanh 

Tùng-

TS.Hoàng Thị 

Thuận

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
 Đã nộp lưu chiểu 

06/10/2025
2

286 8935246957622
Giỏi việc chưa đủ - phải biết 

dẫn dắt

Maxwell, John 

C.

H.: Công 

thương
2026

46-

2026/CXBIPH/54-

01/CT

3

287

Giữ ai buông ai: Cách lãnh 

đạo SME phân loại, nâng cấp 

và loại bỏ người không còn 

phù hợp

Tracy, Brian
H.: Công 

thương
2026

46-

2026/CXBIPH/54-

01/CT

3

288 8935244897401
Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Cậu bạn ham đọc sách

Lời: Sỹ Hiếu - 

Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

94-

2026/CXBIPH/85-

14/KĐ

3

289 8935244875799
Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Cậu bé mồ côi ham học

Lời: Thanh Hà - 

 Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

94-

2026/CXBIPH/83-

14/KĐ

3

290 8935244875782
Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Cậu bé say mê toán học

Lời: Thanh Hà - 

 Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

94-

2026/CXBIPH/82-

14/KĐ

3

291 8935244875768
Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Cha mẹ nâng bước con đi

Lời: Thanh Hà - 

 Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

94-

2026/CXBIPH/80-

14/KĐ

3

292 9786042331005
Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Cô bé giỏi khiêu vũ

Lời: Sỹ Hiếu - 

Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

94-

2026/CXBIPH/89-

14/KĐ

3

293 8935244875775
Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Cõng bạn đi học

Lời: Thanh Hà - 

 Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

94-

2026/CXBIPH/81-

14/KĐ

3
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294 9786042331029
Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Niềm đam mê chế tạo

Lời: Sỹ Hiếu - 

Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

94-

2026/CXBIPH/86-

14/KĐ

3

295 8935244897388

Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Niềm yêu thích trượt 

băng

Lời: Sỹ Hiếu - 

Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2023

94-

2026/CXBIPH/88-

14/KĐ

3

296 9786042331036
Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Tình yêu với bóng bàn

Lời: Sỹ Hiếu - 

Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

94-

2026/CXBIPH/87-

14/KĐ

3

297 8935244875805
Gương thiếu nhi làm theo lời 

Bác: Ước mơ đến trường

Lời: Thanh Hà - 

 Tranh: Cloud 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

94-

2026/CXBIPH/84-

14/KĐ

3

298 9786326036848

Hải cảng Viễn Đông: 

Singapore, Đà Nẵng, Sài Gòn, 

Hồng Kông, Quảng Châu, 

Hoàng Phố, Ma Cao, Hạ Môn, 

Ngô Tùng, Thượng Hải, 

Manille

Grandière, A. 

Benoist de la

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

273-

2026/CXBIPH/3-

08/THTPHCM

3

299 8935279188253

Hai cực hay đa cực - Quan hệ 

chính trị quốc tế 1945-1955 

và tác động tới cách mạng 

Việt Nam

Phùng Chí Kiên

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

5672-

2025/CXBIPH/3-

433-ĐKXB/CTQG

3

300
Hành chánh của triều đại Gia 

Long (1802 - 1819)

Trần Thanh 

Niên

H.: Nxb. Đại 

học Sư phạm
2026

2464-

2024/CXBIPH/2-

121/ĐHSP

2

301
Hành trang thế hệ mới - Học 

đạo đức, rèn nhân cách
H.: Kim Đồng 2026

627-

2026/CXBIPH/3-

67/KĐ

3

302
Hành trang thế hệ mới - Tìm 

động lực trong học tập
H.: Kim Đồng 2026

627-

2026/CXBIPH/4-

67/KĐ

3

303
Hành trang thế hệ mới - Trí 

tuệ nhân tạo AI
H.: Kim Đồng 2026

627-

2026/CXBIPH/5-

67/KĐ

3

304

Hành trình của trái tim - Lược 

sử hình thành và phát triển 

ngành phẫu thuật tim

Ngô Bảo Khoa
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

3560-

2025/CXBIPH/6-

75/PN

2

305 9786320202003
Hành trình giành lại sự tự do 

từ số phận
Jax Tran H.: Thế giới 2025

4073-

2025/CXBIPH/2-

199/ThG

3

306 9786042395489
Hành trình yêu thương - Nhật 

kí Thiện Nhân
Trần Mai Anh H.: Kim Đồng 2025

4763-

2025/CXBIPH/35-

382/KĐ

3

307 8935270705350

Hậu khoa cử: nam tính và 

thẩm mỹ hiện đại ở Việt Nam 

thời thuộc địa

Ben Tran H.: Thế giới 2025

2145-

2025/CXBIPH/9-

46/PN

3

308 8934974214830 Hầu Vương đảo Hòn Lao Lê Đức Dương
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

427-

2026/CXBIPH/3-

11/Tre

3

309 8935235248243 Hãy chăm lười lên
Nguyễn Thành 

Long
H.: Dân trí 2026

1097-

2026/CXBIPH/1-

52/DT

3

310 8935279174768

Hiến pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2013 (Sửa đổi, bổ sung năm 

2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

2415-

2025/CXBIPH/3-

380-ĐKXB/CTQG

2

311 8935279190034

Hiệp định Paris - Thắng lợi 

của ý chí độc lập, tự chủ và 

chính nghĩa Việt Nam

Nguyễn Thị 

Bình

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026
Đã nộp lưu chiểu 

03/04/2026
3
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312 8935235246089 Hiệu sách thất lạc Woods, Evie H.: Nxb. Hà Nội 2025

2911-

2025/CXBIPH/2-

246/HN

3

313
Hiểu thuật ngữ kinh tế để nắm 

bắt biến động thời cuộc
Coggan, Philip

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

 ISBN: 978-604-1-

27487-7
1

314
Hiểu về bệnh thoái hóa khớp 

gối
Lê Chí Dũng H.: Thế giới 2026

1132-

2026/CXBIPH/7-

65/ThG

3

315 9786043539264 Hindu giáo Renou, Louis Huế: Thuận Hóa 2025

1832-

2025/CXBIPH/4-

58/ThuH

1

316 9786042253437
Hồ Chí Minh - Một con người 

và một dân tộc

Paolo 

Bracaglia 

Morante - 

Camillo Pisani

H.: Kim Đồng 2025

231-

2026/CXBIPH/31-

31/KĐ

3

317 8936203365290
Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng 

hình
Đông A

H.: Nxb. Đại 

học Sư phạm 

thành phố Hồ 

Chí Minh

2025

2306-

2025/CXBIPH/4-

94/ĐHSP

1

318 Hồ sơ một thế hệ
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

741-

2026/CXBIPH/10-

17/Tre

3

319 8935235247093
Họ và tên - Một lịch sử nhìn 

từ danh tính người Việt

Trần Quang 

Đức
H.: Thế giới 2026

345-

2026/CXBIPH/3-

12/ThG

1

320 8935325033360 Hoa văn Đại Việt Nhiều tác giả H.: Lao động 2025

4713-

2016/CXBIPH/7-

109/HĐ

3

321 8935270705329

Hoàng đế của biển cả - Hốt 

Tất Liệt và sự hình thành của 

nước Trung Hoa

Weatherford, 

Jack
H.: Tri thức 2025

3665-

2025/CXBIPH/8-

124/TrT

2

322

Hoạt động bào chữa của luật 

sư trong các vụ án hình sự về 

tham nhũng ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Thị 

Huyền Trang

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
1

323 9786320407606

Học chậm và học nhanh Trí 

tuệ người/máy - Đối kháng và 

hòa nhập

Nguyễn 

Nguyên Hy

H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2026

721-

2026/CXBIPH/5-

11/HNV

3

324 8935235247031 Học cùng AI
Watson, Joan 

Monahan

H.: Khoa học - 

Công nghệ - 

Truyền thông

2026

4057-

2025/CXBIPH/2-

160/KHCNTT

3

325 8936230473838
Học ngoại ngữ siêu tốc cùng 

AI

1980Edu 

(Quỳnh Hương)

H.: Công 

thương
2025

4615-

2025/CXBIPH/8-

340/CT

3

326 Học như một chuyên gia Schewe, Olav
H.: Công 

thương
2025

4625-

2025/CXBIPH/1-

344/CT

3

327 9786326215007 Học thuyết Tử tư Mạnh Tử Hầu Ngoại Lư H.: Tri thức 2025

2655-

2025/CXBIPH/5-

83/TrT

1

328

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước (1954 - 1965). T.8

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

620-

2025/CXBIPH/36-

20/Tre

3

329 8934974204152

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: 

Cuộc kháng chiến chống Pháp 

lần thứ hai (1945 - 1954). T.7

Nhóm Nhân 

Văn Trẻ

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2024

620-

2025/CXBIPH/35-

20/Tre

3
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330 8934974204121

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: 

Cuộc kháng chiến chống Pháp 

lần thứ nhất (1858 - Cuối thế 

kỉ XIX ). T.4

Nhóm Nhân 

Văn Trẻ

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2024

620-

2025/CXBIPH/32-

20/Tre

3

331 8934974204138

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: 

Đầu thế kỷ XX đến ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (1930). T.5

Nhóm Nhân 

Văn Trẻ

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2024

620-

2025/CXBIPH/33-

20/Tre

3

332

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: 

Nước Việt Nam dưới đời 

Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, 

Hồ. T.2

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

620-

2025/CXBIPH/30-

20/Tre

3

333 8934974204114

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: Từ 

khởi nghĩa Lam Sơn đến nửa 

đầu thế kỷ XIX. T.3

Nhóm Nhân 

Văn Trẻ

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2024

620-

2025/CXBIPH/31-

20/Tre

3

334
Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: Từ 

khởi thủy đến thế kỷ X. T.1

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

620-

2025/CXBIPH/29-

20/Tre

3

335 8934974204145

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: Từ 

Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách 

Mạng Tháng 8 (1930 - 1945). 

T.6

Nhóm Nhân 

Văn Trẻ

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2024

620-

2025/CXBIPH/34-

20/Tre

3

336

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: Từ 

Xuân Mậu Thân (1968) đến 

Chiến dịch Hồ Chí Minh 

(1965 - 1975). T.9

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

620-

2025/CXBIPH/37-

20/Tre

3

337 8934974204183

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: 

Việt Nam - Hành trình xây 

dựng và phát triển (từ 1975 

đến nay). T.10

Nhóm Nhân 

Văn Trẻ

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2024

620-

2025/CXBIPH/38-

20/Tre

3

338 8936228203744 Hỗn danh
Nguyễn Văn 

Học
H.: Văn học 2025

98-

2025/CXBIPH/15-

03/VH

3

339 9786326177640 Hồn đất - Tình người Lê Hữu Lập H.: Văn học 2025

2100-

2025/CXBIPH/3-

83/VH

3

340 8935280921511 Hộp thư
Hoàng Thái 

Duy

H.: Công 

thương
2026

1040-

2026/CXBIPH/6-

44/CT

3

341
IELTS Writing - Viết luận 

"chất như nước cất"

Nguyễn Hoàng 

Huy

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

4009-

2025/CXBIPH/5-

84/PN

2

342 8936230472190
Jadoo khám phá kỹ năng an 

toàn

1980Edu 

(Quỳnh Hương)
H.: Dân trí 2025

5131-

2025/CXBIPH/13-

257/DT

3

343 8936230472220
Jadoo khám phá kỹ năng thoát 

hiểm

1980Edu 

(Quỳnh Hương)
H.: Dân trí 2025

5131-

2025/CXBIPH/14-

257/DT

3

344 8936230472213 Jadoo khám phá kỹ năng tự lập
1980Edu 

(Quỳnh Hương)
H.: Dân trí 2025

5131-

2025/CXBIPH/18-

257/DT

3

345 8936230472244
Jadoo khám phá kỹ năng ứng 

xử

1980Edu 

(Quỳnh Hương)
H.: Dân trí 2025

5131-

2025/CXBIPH/17-

257/DT

3

346 8936230472237 Jadoo khám phá thói quen tốt
1980Edu 

(Quỳnh Hương)
H.: Dân trí 2025

5131-

2025/CXBIPH/16-

257/DT

3
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347 8936230473470
Jadoo khám phá tư duy phản 

biện

1980Edu 

(Quỳnh Hương)
H.: Dân trí 2025

5131-

2025/CXBIPH/15-

257/DT

4

348 8935325035944 Kẻ du mục trong vùng ký ức Đáy Giếng H.: Văn học 2026

992-

2026/CXBIPH/52-

40/VH

3

349 8936230470240 Kẻ giật rối ngầm Lâm Đình Nghị H.: Nxb. Hà Nội 2025

2144-

2025/CXBIPH/2-

182/HN

3

350 8935235245907 Kẻ lừa đảo ở khoang hạng nhất Vĩnh Thành
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2025

2010-

2025/CXBIPH/19-

61/HNV

3

351 8935279181308

Kết hôn và chế độ tài sản của 

vợ chồng trong pháp luật một 

số nước và kinh nghiệm cho 

việc hoàn thiện pháp luật Việt 

Nam

Bùi Minh Hồng

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

3895-

2025/CXBIPH/6-

409-ĐKXB/CTQG

1

352 9786048481872

Keynes- Tư tưởng kinh tế hữu 

ích cho nền kinh tế thế giới 

ngày nay

Peter Temin & 

David Vines

Đà Nẵng: Nxb. 

Đà Nẵng
2025

Đã nộp lưu chiểu 

20/01/2025
1

353 9786043537390 Khai trí Tiến Đức Nhiều tác giả Huế: Thuận Hóa 2024
Đã nộp lưu chiểu 

08/04/2025
1

354 8935279180271

Khám phá văn hóa Việt Nam: 

Từ tiếp cận lịch sử đến tầm 

nhìn thời đại

Phạm Hồng 

Tung

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

06/10/2025
3

355 9786326037593 Khảo về cội rễ dân An Nam Nhiều tác giả

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

1127-

2026/CXBIPH/5-

46/THTPHCM

3

356 Khi ký ức còn chưa phai nhạt
Toshikazu 

Kawaguchi

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

576-

2026/CXBIPH/71-

14/Tre

3

357 8935325032431
Khi người EQ cao yêu - Bí 

kíp thả thính siêu dính
LIZI

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

3961-

2025/CXBIPH/2-

82/PN

3

358 8935235245341 Khi ta không còn hiểu thế giới
Labatut, 

Benjamín

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

31-

2025/CXBIPH/34-

01/THTPHCM

3

359 8935235247420

Khoa học về dinh dưỡng: Hóa 

giải những lầm tưởng về chế 

độ ăn và học cách ăn uống để 

khỏe mạnh và hạnh phúc

Lambert, 

Rhiannon
H.: Dân trí 2026

5079-

2025/CXBIPH/9-

255/DT

3

360 8936230473654
Không có bầy cừu lớn, sao có 

bầy sói mạnh
Childs, Mary

H.: Công 

thương
2025

3952-

2025/CXBIPH/7-

286/CT

3

361 8935325036286
Không phải sói nhưng cũng 

đừng là cừu
Lê Bảo Ngọc H.: Thế giới 2026

236-

2025/CXBIPH/11-

11/ThG

3

362 9786044469478 Khu vườn trong tim ta
Phạm Quang 

Phúc
H.: Nxb. Hà Nội 2025

2678-

2025/CXBIPH/3-

224/HN

3

363 8936230474231 Kịch bản thực chiến Tô Hàng H.: Lao động 2026

12-

2026/CXBIPH/19-

01/LĐ

3

364 8935325036422 Kích hoạt dopamine Kim Jin-woo H.: Văn học 2026

1163-

2026/CXBIPH/25-

47/VH

3
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365 8936230470318

Kiếm tiền là kỹ năng - Giữ 

tiền là kỷ luật - Đầu tư là nghệ 

thuật

Tracy, Brian
H.: Công 

thương
2026

78-

2026/CXBIPH/12-

02/CT

3

366 8936238100569
Kiến tạo dòng chảy - Tối ưu 

hiệu suất, Tối đa thành tích

Zahariades, 

Damon
H.: Hồng Đức 2025

2653-

2025/CXBIPH/39-

96/HĐ

3

367 8935279171828

Kinh tế vĩ mô và các cuộc 

khủng hoảng tài chính: Liên 

kết với nhau bởi những thông 

tin thay đổi liên tục

Gorton, Gary B.

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2024
Đã nộp lưu chiểu 

18/04/2025
1

368 8935279189014
Kinh tế Việt Nam - Thăng 

trầm và đột phá

Phạm Minh 

Chính, Vương 

Quân Hoàng

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

337-

2026/CXBIPH/3-

440-ĐKXB/CTQG

1

369 8936230473920

KPI - Chỉ số đo lường hiệu 

suất và quản lý nhân sự 

chuyên nghiệp

Sun Ke Liu
H.: Công 

thương
2026

4447-

2025/CXBIPH/3-

323/CT

1

370

Kỷ luật không phải cuộc chiến 

với bản thân - Nâng cấp tư 

duy kỷ luật tự do

Ca Tây H.: Thế giới 2026

4073-

2025/CXBIPH/9-

199/ThG

3

371 8935212377003

Kỹ năng cần thiết cho học 

sinh tiểu học - Kiềm chế bản 

thân và biết quản lý thời gian

Lao Yu H.: Thế giới 2026

410-

2026/CXBIPH/16-

13/ThG

3

372 8935212376990

Kỹ năng cần thiết cho học 

sinh tiểu học - Tự tin và tích 

cực

Lao Yu H.: Thế giới 2026

410-

2026/CXBIPH/15-

13/ThG

3

373 8935279174232
Kỹ năng cơ bản về viết bài 

pháp lý chuẩn SEO

Phạm Thanh 

Hữu

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

1829-

2025/CXBIPH/3-

366-ĐKXB/CTQG

1

374 8935325031243
Kỹ năng phòng chống xâm hại 

cho các cô gái
Điền Tĩnh H.: Dân trí 2025

3113-

2025/CXBIPH/1-

156/DT

3

375 8936230471285
Kỹ thuật đặt câu lệnh cho 

ChatGPT
Dagger, Neil

H.: Công 

thương
2026

414-

2026/CXBIPH/3-

21/CT

1

376 8935325027857 Lá cờ bên chiếc ba lô Đào Minh Tiến H.: Dân trí 2025

938-

2025/CXBIPH/9-

51/DT

3

377 9786326128345 Làm chủ AI trong giáo dục Vũ Xuân Hùng
H.: Công 

thương
2025

4625-

2025/CXBIPH/2-

344/CT

3

378 8935325035036 Làm dâu đất độc Trung Kiên H.: Thế giới 2026

69-

2026/CXBIPH/31-

02/ThG

3

379 8935325031427 Làm một quý cô điềm tĩnh Lư Nhất Đồng H.: Văn học 2025

3355-

2025/CXBIPH/8-

150/VH

3

380 9786326127645
Lãnh đạo 6.0 - Tương lai đổi 

mới tổ chức và ngân hàng
Trần Văn Tuấn

H.: Công 

thương
2025

5514-

2025/CXBIPH/4-

434/CT

1

381 9786320315383 Lập kế hoạch cho sự hoàn mỹ Phan Thị Nhiệm H.: Lao động 2026

1551-

2026/CXBIPH/3-

87/LĐ

3

382 9786326034448

Lịch sử các quan hệ giữa 

phương Tây và thế giới Hồi 

giáo

Nguyễn Thọ 

Nhân

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

3013-

2025/CXBIPH/4-

165/THTPHCM

1
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383 8935279174010

Lịch sử khoa học chính trị : 

Hành trình trở thành một khoa 

học về quyền lực hay khám 

phá đời sống chính trị

Phan Duy Anh

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

1175-

2025/CXBIPH/1-

350-ĐKXB/CTQG

1

384 9786326069419

Lịch sử tư tưởng tôn giáo 

Trung Quốc - Từ cổ đại đến 

đầu thế kỷ XX

Vương Trị Tâm H.: Văn học 2025

945-

2025/CXBIPH/16-

42/VH

1

385 8934974215530

Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Chống Bắc thuộc. 

T. 2

Trần Bạch Đằng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/2-

12/Tre

3

386 8934974215578
Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Đại Cồ Việt. T. 3
Trần Bạch Đằng

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/3-

12/Tre

3

387 8934974215622

Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Đại Việt thời Lý. T. 

4

Trần Bạch Đằng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/4-

12/Tre

3

388 8934974215141

Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Đàng Ngoài thời Lê-

Trịnh. T. 10

Trần Bạch Đằng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/10-

12/Tre

3

389 8934974215158

Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Đàng Trong thời 

chúa Nguyễn. T. 11

Trần Bạch Đằng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/11-

12/Tre

3

390 8934974215714

Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Khởi nghĩa Lam 

Sơn. T. 7

Trần Bạch Đằng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/7-

12/Tre

3

391 8934974215639

Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Nhà Trần thắng 

quân Nguyên Mông. T. 5

Trần Bạch Đằng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/5-

12/Tre

3

392 8934974215721

Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Thời dựng nước. T. 

1

Trần Bạch Đằng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/1-

12/Tre

3

393 8934974215646
Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Thời Lê sơ. T. 8
Trần Bạch Đằng

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/8-

12/Tre

3

394 8934974215134

Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Thời phân tranh. T. 

9

Trần Bạch Đằng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/9-

12/Tre

3

395 8934974215165
Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Thời Tây Sơn. T. 12
Trần Bạch Đằng

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/12-

12/Tre

3

396 8934974215707
Lịch sử Việt Nam bằng tranh 

(Bộ dày): Thời Trần - Hồ. T. 6
Trần Bạch Đằng

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

468-

2026/CXBIPH/6-

12/Tre

3

397 9786326235470 Linh Từ Quốc mẫu Minh Nguyên
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

3719-

2025/CXBIPH/13-

78/PN

3

398 8935235244467
Loạn Thần quán ký: Điệp 

mộng

Thủy Thiên 

Nhất Sắc
H.: Nxb. Hà Nội 2025

Đã nộp lưu chiểu 

24/04/2025
3

399 8936230471353 Lời nguyền thư viện Mikura
Nowaki 

Fukamidori
H.: Nxb. Hà Nội 2025

3291-

2025/CXBIPH/4-

278/HN

3

400
Lớn lên cùng sách Nguyễn 

Nhật Ánh

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

576-

2026/CXBIPH/40-

14/Tre

3

401 9786326035124
Lớn lên thông minh: Kỹ năng 

sống cho tuổi học trò
Bảo Đạt

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

280-

2026/CXBIPH/2-

09/THTPHCM

3

Page 22



STT Mã Nhan đề Tác giả NXB Năm Số nhà XB
Số 

lượng

402 9786042392945 Lòng mình xanh mát rau quê Hayden H.: Kim Đồng 2025

3425-

2025/CXBIPH/3-

288/KĐ

3

403

Luận ngữ - Góc nhìn mới của 

người Nhật - Kim chỉ nam tốt 

nhất thế giới dành cho cuộc 

sống, cách sống mạnh mẽ nhất 

khơi dậy cuộc cách mạng đời 

người

Hiroshi Moriya H.: Hồng Đức 2025
52-2025/CXBIPH/2-

05/HĐ
1

404 8935279189274 Luật An ninh mạng năm 2025 Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026
Đã nộp lưu chiểu 

09/02/2026
3

405 9786326117196
Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2025
Quốc Hội H.: Lao động 2025

446-

2026/CXBIPH/16-

24/LĐ

3

406 8935279188987
Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 

2025
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026
Đã nộp lưu chiểu 

09/02/2026
3

407 9786046139683

Luật Bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bộ luật lao động hệ 

thống các văn bản quy định 

chi tiết thi hành

Quốc Hội H.: Hồng Đức 2025

4229-

2025/CXBIPH/1-

169/HĐ

1

408 9786044924649
Luật Bảo hiểm xã hội năm 

2024
Quốc Hội H.: Lao động 2024

3039-

2025/CXBIPH/2-

194/LĐ

1

409 8935279173051

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 

(sửa đổi, bổ sung năm 2013, 

2014, 2015, 2018, 2020, 

2023, 2024)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

19/11/2025
3

410
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 

năm 2025

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
2

411 9786326209259

Luật Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu hội đồng nhân 

dân năm 2025 ( Sửa đổi, bổ 

sung năm 2025)

Quốc Hội H.: Lao động 2025

5511-

2025/CXBIPH/2-

363/LĐ

2

412 8935279177592

Luật Biên phòng Việt Nam 

năm 2020 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

446-

2026/CXBIPH/8-

24/LĐ

2

413 9786326208726
Luật Biển Việt Nam (Sửa đổi, 

bổ sung năm 2025)
Quốc Hội H.: Lao động 2025

3395-

2025/CXBIPH/2-

204/LĐ

2

414 8935279172344
Luật các tổ chức tín dụng năm 

2024 - So sánh và bình luận
Quách Minh Trí

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

1977-

2025/CXBIPH/26-

370-ĐKXB/CTQG

1

415
Luật Cán bộ, công chức năm 

2025

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

08/08/2025
1

416 Luật Công chứng năm 2024

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

1977-

2025/CXBIPH/27-

370-ĐKXB/CTQG

1

417
Luật Công đoàn năm 2024 

(sửa đổi, bổ sung năm 2025)

Văn Thị Thanh 

Hương

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
1

418

Luật Công nghệ thông tin năm 

2006 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017, 2023, 2025)

H.: Lao động 2025

3511-

2025/CXBIPH/5-

207/LĐ

1
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419 8935279175079
Luật Công nghiệp công nghệ 

số năm 2025
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

09/09/2025
2

420 8935279165698

Luật Công nghiệp quốc 

phòng, an ninh và động viên 

công nghiệp năm 2024

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2024

1979-

2025/CXBIPH/1-

129/LĐ

1

421
Luật Đặc xá năm 2018 (Sửa 

đổi, bổ sung năm 2025)

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

4754-

2025/CXBIPH/2-

420-ĐKXB/CTQG

1

422 9786326113082
Luật Đấu giá tài sản (Sửa đổi, 

bổ sung năm 2023, 2024)
Quốc Hội H.: Lao động 2025

641-

2025/CXBIPH/1-

44/LĐ

2

423 Luật Đầu tư công năm 2024 H.: Lao động 2025

440-

2025/CXBIPH/3-

31/LĐ

2

424

Luật Đê điều năm 2006 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020, 2023, 

2024, 2025)

H.: Lao động 2025

3511-

2025/CXBIPH/4-

207/LĐ

2

425 Luật Di sản văn hóa năm 2024

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
88-2025/CXBIPH/6-

333-ĐKXB/CTQG
1

426 8935279172948
Luật Địa chất và khoáng sản 

năm 2024
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
88-2025/CXBIPH/9-

333-ĐKXB/CTQG
2

427 8935279172924 Luật Điện lực năm 2024 Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

88-

2025/CXBIPH/10-

333-ĐKXB/CTQG

2

428 8935279173037
Luật Dược năm 2016 (Sửa 

đổi, bổ sung năm 2018, 2024)
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

877-

2025/CXBIPH/7-

342-ĐKXB/CTQG

1

429

Luật Đường bộ 2024 (Luật 

đường bộ năm 2024, Số 

35/2024/QH15)

H.: Lao động 2025

4537-

2025/CXBIPH/1-

279/LĐ

2

430
Luật Đường sắt (Được thông 

qua ngày 27/6/2025)
H.: Tư pháp 2025

2691-

2025/CXBIPH/35-

261/TP

2

431

Luật Giáo dục quốc phòng và 

an ninh năm 2013 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2018, 2025)

Văn Thị Thanh 

Hương

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
2

432

Luật Giao thông đường thủy 

nội địa năm 2004 (Sửa đổi, bổ 

sung năm 2014, 2015, 2018, 

2019, 2025)

H.: Lao động 2025

3511-

2025/CXBIPH/1-

207/LĐ

2

433 Luật Hóa chất năm 2025

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
2

434

Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2014 (sửa đổi bổ sung 

năm 2025) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành

H.: Lao động 2025

533-

2026/CXBIPH/30-

32/LĐ

2

435 8935279173662
Luật Kế toán năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2019, 2024)
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

963-

2025/CXBIPH/11-

344-ĐKXB/CTQG

2

436
Luật Khiếu nại và văn bản 

hướng dẫn thi hành
H.: Lao động 2025

3163-

2025/CXBIPH/1-

197/LĐ

2

437
Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
2
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438 8935279173068

Luật Kiểm toán độc lập năm 

2011 (sửa đổi, bổ sung năm 

2015, 2024)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

963-

2025/CXBIPH/12-

344-ĐKXB/CTQG

2

439 Luật Kinh doanh bảo hiểm H.: Lao động 2025

224-

2025/CXBIPH/2-

17/LĐ

2

440

Luật Lực lượng dự bị động 

viên năm 2019 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2025)

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
2

441 8935279174898

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
2

442
Luật Năng lượng nguyên tử 

năm 2025

Văn Thị Thanh 

Hương

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
2

443 8935279176472
Luật Ngân sách nhà nước năm 

2025
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
2

444 8935279174911 Luật Nhà giáo năm 2025 Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
1

445
Luật Nhà ở năm 2023 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2024, 2025)
H.: Lao động 2026

533-

2026/CXBIPH/26-

32/LĐ

2

446
Luật Phá sản năm 2014 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2025)

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
2

447 9786044763095

Luật Phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ hệ thống 

văn bản quy định, hướng dẫn 

chi tiết thi hành

Quốc Hội H.: Hồng Đức 2025

1913-

2025/CXBIPH/7-

69/HĐ

1

448 8935279177578

Luật Phòng không nhân dân 

năm 2024 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
2

449 8935279177561

Luật Phòng thủ dân sự năm 

2023 (sửa đổi, bổ sung năm 

2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
3

450
Luật Phòng, chống mua bán 

người năm 2024

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

04/08/2025
2

451 8935279174904

Luật Quản lý và đầu tư vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

năm 2025

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
2

452 8935279176502

Luật Quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân 

sự năm 2023 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
2

453 8935279181469

Luật Quản lý. sử dụng tài sản 

công năm 2017 (Sửa đổi. bổ 

sung năm 2020. 2023. 2024. 

2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

19/11/2025
2

454 8935279177608

Luật Quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân và viên 

chức quốc phòng năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
3

455 8935279182459

Luật Quảng cáo năm 2012 

(Sửa đổi. bổ sung năm 2024. 

2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

19/11/2025
3
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456 8935279175499

Luật Quốc phòng năm 2018 

(sửa đổi, bổ sung năm 2023, 

2024, 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
3

457 8935279181186

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 

2008 (Sửa đổi. bổ sung năm 

2014. 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

19/11/2025
3

458 8935279172757
Luật Quy hoạch đô thị và 

nông thôn năm 2024
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

04/08/2025
3

459 8935279178513

Luật Sĩ quan Quân đội nhân 

dân Việt Nam năm 1999 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2008, 2014, 

2019, 2024, 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
3

460 8935279174942

Luật Tham gia lực lượng gìn 

giữ hòa bình của Liên hợp 

quốc năm 2025

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
3

461 8935279178537
Luật Thanh niên năm 2020 

(sửa đổi, bổ sung năm 2025)
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
3

462 8935279175055 Luật Thanh tra năm 2025 Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
3

463 9786326112399

Luật Thi hành án dân sự (Sửa 

đổi, bổ sung năm 

2014,2018,2020, 2022, 2024)

Quốc Hội H.: Lao động 2025

879-

2025/CXBIPH/1-

58/LĐ

3

464 8935279172740
Luật Thuế giá trị gia tăng năm 

2024
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

88-

2025/CXBIPH/17-

333-ĐKXB/CTQG

3

465 8935279175475
Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp năm 2025
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
3

466 8935279175031
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 

năm 2025
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
3

467 Luật Thương mại H.: Lao động 2025

224-

2025/CXBIPH/5-

17/LĐ

3

468

Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 

2016 (sửa đổi, bổ sung năm 

2025)

H.: Lao động 2025

3511-

2025/CXBIPH/3-

207/LĐ

3

469 9786326117202
Luật Tổ chức Chính phủ năm 

2025
Quốc Hội H.: Lao động 2025

879-

2025/CXBIPH/3-

58/LĐ

3

470 8935279174751
Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2025
Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

2415-

2025/CXBIPH/4-

380-ĐKXB/CTQG

3

471 8935279181759

Luật Tổ chức Quốc hội năm 

2014 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020, 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

963-

2025/CXBIPH/13-

344-ĐKXB/CTQG

2

472 8935279178445

Luật Tổ chức Tòa án nhân 

dân năm 2024 (Sửa đổi, bổ 

sung năm 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

3607-

2025/CXBIPH/1-

213/LĐ

3

473 8935279181049

Luật Tổ chức Viện kiểm sát 

nhân dân năm 2014 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

3471-

2025/CXBIPH/6-

403-ĐKXB/CTQG

2
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474 9786044768960

Luật tố tụng hành chính (sửa 

đổi, bổ sung năm 2025) văn 

bản quy định, hướng dẫn chi 

tiết thi hành

Quốc Hội H.: Hồng Đức 2025

2680-

2025/CXBIPH/1-

98/HĐ

1

475 9786320300242

Luật Tố tụng hành chính năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2019, 2024, 2025)

Quốc Hội H.: Lao động 2025

2499-

2025/CXBIPH/4-

162/LĐ

3

476 8935279182114

Luật Trách nhiệm bồi thường 

của nhà nước năm 2017 (Sửa 

đổi. bổ sung năm 2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

19/11/2025
3

477 8935279182107

Luật Trẻ em năm 2016 (Sửa 

đổi. bổ sung năm 2018. 2024. 

2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

19/11/2025
3

478

Luật Tư pháp người chưa 

thành niên năm 2024 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2025)

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
2

479 8935279175048 Luật Việc làm năm 2025 Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

20/08/2025
3

480 8935279178650

Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020, 2022, 2024, 

2025)

Quốc Hội

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

12/09/2025
3

481 8935325032110 Lũng Tây nổi gió Mã Bá Dung H.: Văn học 2025

695-

2026/CXBIPH/30-

23/VH

3

482
Lược sử sự sống - Bản trường 

ca của 4,6 tỉ năm
Gee, Henry

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

3844-

2025/CXBIPH/7-

72/Tre

1

483 8935279178612

Lưu ý trong giao dịch nhà ở, 

cách phòng ngừa và xử lý rủi 

ro

Luật sư Phạm 

Thanh Hữu

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

06/10/2025
1

484 8935325032578
Luyện nói tiếng Trung cho 

người mới bắt đầu
Thanh Hằng

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

800-

2026/CXBIPH/7-

18/PN

2

485 8934974154822
Luyện thi năng lực Nhật ngữ 

N1 - Hán tự
Sasaki Hitoko

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2019

296-

2025/CXBIPH/67-

08/Tre

2

486 8934974154808
Luyện thi năng lực Nhật ngữ 

N1 - Ngữ pháp
Sasaki Hitoko

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2019

296-

2025/CXBIPH/66-

08/Tre

2

487 8934974154815
Luyện thi năng lực Nhật ngữ 

N1 - Từ vựng
Sasaki Hitoko

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2019

296-

2025/CXBIPH/68-

08/Tre

2

488 8934974164357

Luyện thi năng lực Nhật ngữ 

N4 - Ngữ pháp - Đọc hiểu - 

Nghe hiểu

Sasaki Hitoko
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

296-

2025/CXBIPH/92-

08/Tre

2

489 8934974214601
Luyện thi năng lực Nhật ngữ 

N4: Hán tự, từ vựng
Sasaki Hitoko

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

169-

2024/CXBIPH/152-

17/Tre

2

490
Manifest Mở khóa sức mạnh 

bên trong
Ap - Ra - Ham H.: Văn học 2026

363-

2026/CXBIPH/139-

11/VH

3

491
Manifest Sức mạnh từ những 

điều bạn tin
Ap - Ra - Ham H.: Văn học 2026

363-

2026/CXBIPH/140-

11/VH

3

492 8935309503292 Mật mã tiểu đường Fung, Jason H.: Dân trí 2025

1643-

2025/CXBIPH/41-

86/DT

3
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493 8934974213741 Mắt trố Thụy Anh
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026953-2026/CXBIPH/8-21/Tre3

494 Mẹ cũng cần một cái ôm Jin-Ah, Ham
H.: Công 

thương
2025

1805-

2025/CXBIPH/3-

106/CT

3

495 8935235246263 Mê cung cô độc Paz, Octavio
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2025

587-

2025/CXBIPH/28-

16/HNV

3

496 8936071294562 Mẹ tuyệt vời Quinn, Susan H.: Văn học 2026

456-

2026/CXBIPH/21-

14/VH

3

497 8935279187072
Miền Nam trong trái tim Hồ 

Chí Minh
Trần Văn Giàu

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

3509-

2025/CXBIPH/22-

404-ĐKXB/CTQG

3

498 8935325033391 Mình định làm gì ấy nhỉ? Lisa Genova H.: Dân trí 2025

4664-

2025/CXBIPH/3-

229/DT

3

499 8935325034534 Minh hôn Lão Cổ
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

82-

2026/CXBIPH/31-

02/PN

3

500 8935280921252

Minh triết trong lối sống: 

Hành trình để có sức khỏe 

toàn diện và phòng chống 

bệnh không lây nhiễm

Reborn, Dr. H.: Thế giới 2026

739-

2026/CXBIPH/3-

38/ThG

3

501 8935235246041
Miu Bé Nhỏ và chiếc đèn ông 

sao thất lạc
Kawa

H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2025

3570-

2025/CXBIPH/6-

122/HNV

3

502
Mô hình kinh doanh chiến 

thắng
Lâm Bình Bảo

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

747-

2025/CXBIPH/3-

43/CT

3

503 9786043539516
Mối quan hệ giữa Việt Nam 

và các nước phương Tây
Smith, Ralph Huế: Thuận Hóa 2025

2137-

2025/CXBIPH/2-

65/ThuH

3

504 8935235245884 Moses trên bình nguyên Song Tuyết Đào H.: Nxb. Hà Nội 2025

2229-

2025/CXBIPH/2-

188/HN

3

505 8935235246072 Một chuyện tình hài Henry, Emily H.: Nxb. Hà Nội 2025

2577-

2025/CXBIPH/3-

212/HN

3

506 8935280920637
Một đứa trẻ giàu tâm hồn sẽ 

trưởng thành như thế nào
Park Soyoung

H.: Công 

thương
2025

650-

2026/CXBIPH/5-

30/CT

3

507
Một lịch sử phát minh ra nhân 

quyền
Hunt, Lynn H.: Văn học 2026

724-

2026/CXBIPH/18-

26/VH

3

508 8935280920873 Một người rừng thông thái Trần Văn Trản H.: Văn học 2025

3537-

2025/CXBIPH/10-

146/VH

3

509 8935075962682

Một số điệp vụ ly kỳ với 

những điệp viên nổi tiếng thế 

giới

Bùi Hữu Dương
H.: Quân đội 

nhân dân
2026

2535-

2024/CXBIPH/1-

46/QĐND

3

510 8935235247413 Mười bảy năm mất tích
Thiếu Niên 

Chăn Cừu T
H.: Văn học 2026

5093-

2025/CXBIPH/17-

206/VH

3

511 8936230473210 Mượn gà đẻ trứng
Fujikawa, 

Futoshi
H.: Dân trí 2026

579-

2026/CXBIPH/1-

25/DT

3
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512 8935235247116 Muôn hạng dân Bắc Kỳ
Bonnafont, 

Louis
H.: Thế giới 2026

5104-

2025/CXBIPH/10-

244/ThG

3

513 8935325034497

Mượn vần thơ, tỏ vần thương 

(Ước gì anh được yêu đương 

với nàng)

Cừu Văn Vở H.: Văn học 2026

4045-

2025/CXBIPH/52-

171/VH

3

514 8935279188185
Nam Bộ là thành đồng của Tổ 

quốc
Hồ Chí Minh

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

18/04/2025
3

515 Nên làm gì khi trời nổi gió? Giai Du H.: Kim Đồng 2025

2720-

2025/CXBIPH/5-

226/KĐ

3

516 8934974208945 Nếp cũ Toan Ánh
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

576-

2026/CXBIPH/4-

14/Tre

3

517 8935325027499
Nếu chưa chết trẻ, hãy chọn 

nở muộn
Nghênh Nhận H.: Thế giới 2025

573-

2025/CXBIPH/1-

29/ThG

3

518 8934974214618 Ngày hôm nay thế nào? Thái Hưng
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

711-

2025/CXBIPH/5-

22/Tre

3

519 9786042399883 Ngày nay có một ông Trời Lạc An H.: Kim Đồng 2026

36-

2026/CXBIPH/34-

04/KĐ

3

520

Nghe giọng đoán người: Nghệ 

thuật đọc vị tính cách qua 

ngôn từ

Lý Cầm
H.: Công 

thương
2026

46-

2026/CXBIPH/105-

01/CT

3

521 8935279188260
Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí 

Minh
Đào Đình Tuấn

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

5672-

2025/CXBIPH/6-

433-ĐKXB/CTQG

4

522 8934974207603

Nghệ thuật phỏng vấn - Một 

hướng dẫn dành cho các nhà 

báo và người làm nội dung 

chuyên nghiệp

Sedorkin, Gail
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

15-2025/CXBIPH/3-

01/Tre
1

523 Nghệ thuật sống và chết Osho H.: Thế giới 2025

404-

2025/CXBIPH/4-

18/ThG

1

524 9786044455396

Nghệ thuật tạo hình và nghệ 

thuật diễn xướng trong văn 

hóa dân gian người Việt thời 

trung đại

Kiều Thu 

Hoạch
H.: Nxb. Hà Nội 2025

883-

2025/CXBIPH/3-

86/HN

2

525

Nghĩ đúng quan trọng hơn nỗ 

lực: 13 tư duy chủ chốt giúp 

chủ doanh nghiệp bật lên mà 

không phải gồng đến kiệt sức

Maxwell, John 

C.

H.: Công 

thương
2026

46-

2026/CXBIPH/65-

01/CT

3

526
Nghiên cứu câu chuyện 

Vương Thúy Kiều

Trần Ích 

Nguyên

H.: Nxb. Đại 

học Sư phạm
2026 978-632-634-001-3 1

527 8936213491934 Ngõ Ngô Đồng
Tống Triệt 

Không Ăn Cá

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

201-

2026/CXBIPH/12-

05/PN

3

528 Ngủ cùng người chết Thảo Trang
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

82-

2026/CXBIPH/36-

02/PN

3

529 8934974214502 Ngũ sắc vạn hoa
Hoàng Công 

Danh

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

5670-

2025/CXBIPH/5-

107/Tre

3

530 8936228203904 Ngược dòng yêu thương Nhật Hạ H.: Dân trí 2025

363-

2026/CXBIPH/142-

11/VH

3
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531 8935325034206 Người bình thường tập lớn Maii H.: Văn học 2026

1390-

2026/CXBIPH/23-

53/VH

3

532
Người đàn ông có chiếc xe tải 

màu hồng

Giáp Thị Thuỳ 

Dương
H.: Kim Đồng 2026

36-

2026/CXBIPH/32-

04/KĐ

3

533 8935235246027 Người họ Tư Vũ đều phải chết Tam, Albert
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2025

2365-

2025/CXBIPH/22-

73/HNV

3

534 9786042394925 Người Huế kể chuyện Huế
Lê Vũ Trường 

Giang
H.: Kim Đồng 2025

4394-

2025/CXBIPH/3-

360/KĐ

3

535
Người làm báo: Trí tuệ nhân 

tạo và tương lai của báo chí

Marconi, 

Francesco

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

15-2025/CXBIPH/7-

01/Tre
1

536 9786042265560 Người lính phi công kể chuyện
Nguyễn Công 

Huy
H.: Kim Đồng 2025

830-

2026/CXBIPH/39-

90/KĐ

3

537
Người xé mặt nạ - hồi ký của 

một life coach
Bùi Mai Hạnh

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

250-

2026/CXBIPH/8-

06/PN

2

538 8934974213413 Nguồn gốc thời gian Thomas Hertog
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025 978-604-1-27611-6 1

539 8934974209393
Nguyễn Nhật Ánh - người giữ 

lửa cho văn học thiếu nhi
Nhiều tác giả

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2025

576-

2026/CXBIPH/43-

14/Tre

2

540
Nguyễn Nhật Ánh và Kính 

Vạn Hoa - chuyện từ A đến Z
H.: Kim Đồng 2025

4257-

2025/CXBIPH/11-

348/KĐ

2

541 8935235247376 Nhà giả Kim Coelho, Paulo
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2026

275-

2025/CXBIPH/22-

08/HNV

3

542 9786326036831

Nhà tù khổ sai người An Nam 

- những tù nhân chính trị bị 

lưu đày cuối cùng ở Guyane

Dedebant, 

Christèle

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

273-

2026/CXBIPH/2-

08/THTPHCM

3

543 9786042282147 Nhâm nhi Tết Bính Ngọ Nhiều tác giả H.: Kim Đồng 2026

2720-

2025/CXBIPH/19-

226/KĐ

1

544 9786320311538
Nhịp cầu: ký ức của một nhà 

giáo

Dương Vân 

Thanh
H.: Lao động 2026

706-

2026/CXBIPH/14-

45/LĐ

3

545 Nhông cát Tráng Sĩ Xuân Huy H.: Kim Đồng 2025

5313-

2025/CXBIPH/1-

405/KĐ

3

546 8935352606537
Những anh hùng trẻ tuổi: Trần 

Văn Ơn

Hoài Lộc - 

Cloud Pillow 

Studio

H.: Kim Đồng 2025

63-

2025/CXBIPH/161-

02/KĐ

4

547

Những biểu tượng đặc trưng 

trong văn hóa truyền thống 

Việt Nam: Các bộ biểu tượng. 

T. 1

Đinh Hồng Hải H.: Văn học 2025

387-

2025/CXBIPH/35-

17/VH

3

548

Những biểu tượng đặc trưng 

trong văn hóa truyền thống 

Việt Nam: Các linh vật. T. 3

Đinh Hồng Hải H.: Văn học 2025

387-

2025/CXBIPH/37-

17/VH

3

549

Những biểu tượng đặc trưng 

trong văn hóa truyền thống 

Việt Nam: Các vị thần. T. 2

Đinh Hồng Hải H.: Văn học 2025

387-

2025/CXBIPH/36-

17/VH

3
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550

Những biểu tượng đặc trưng 

trong văn hóa truyền thống 

Việt Nam: Các vị tổ. T. 4

Đinh Hồng Hải H.: Văn học 2025

387-

2025/CXBIPH/38-

17/VH

3

551 8934974215103
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Âm thanh kỳ diệu
Lawrence, Mary

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/12-

18/Tre

3

552 8934974215097
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Bí ẩn ma cà rồng

Knudsen, 

Michelle

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/11-

18/Tre

3

553 8934974215080
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Cái mũi biết tuốt
Weiss, Ellen

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/10-

18/Tre

3

554 8934974215073
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Cái ngáp siêu dài

Dussling, 

Jennifer

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/9-

18/Tre

3

555 8934974215066
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Chú chó màu xanh
Luke, Melinda

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/8-

18/Tre

3

556 8934974215042
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Con bọ quái vật
Hayward, Linda

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/6-

18/Tre

3

557 8934974215035
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Làm sao nhìn rõ?
Willson, Sarah

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/5-

18/Tre

3

558 8934974214991
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Món quà đặc biệt

Knudsen, 

Michelle

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/1-

18/Tre

3

559 8934974215011
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Muỗi ơi biến đi!

Knudsen, 

Michelle

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/3-

18/Tre

3

560 8934974215059

Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Muốn nhanh phải 

chậm

Driscoll, Laura
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/7-

18/Tre

3

561 8934974215028
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Sức mạnh đòn bẩy
Albee, Sarah

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/4-

18/Tre

3

562 8934974215004
Những câu chuyện khoa học 

vui nhộn: Thay đổi sắc màu

Skinner, 

Daphne

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

794-

2026/CXBIPH/2-

18/Tre

3

563
Những chuyến bay tìm về 

miền ký ức
Hải Châu

H.: Công 

thương
2026

4615-

2025/CXBIPH/7-

340/CT

3

564 8935075959323

Những di sản văn hóa phi vật 

thể đại diện của nhân loại tại 

Việt Nam

Nguyễn Văn 

Tân
H.: Hồng Đức 2026

4232-

2024/CXBIPH/100-

181/HĐ

3

565 9786326234725
Những đồng tiền siết máu - 

Tôi thầu khoán
Lê Văn Trương

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

3479-

2025/CXBIPH/13-

73/PN

3

566 8936144202906

Những khái niệm triết học thế 

giới - Bộ công cụ thiết yếu 

cho triết gia và độc giả sách 

triết học

Sarah Flavel và 

Chiara 

Robbiano (Chủ 

biên)

H.: Hồng Đức 2026

2214-

2025/CXBIPH/30-

81/HĐ

1

567 8935235247642 Những kỳ án pháp y Trần Ngọc Sơn H.: Dân trí 2026

224-

2026/CXBIPH/94-

09/DT

3

568 8935279184866
Những lá thư thời chiến Việt 

Nam

Đặng Vương 

Hưng

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

18/04/2025
3
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569
Những miền quê trong thơ 

Việt

H.: Nxb. Đại 

học Sư phạm
2026

415-

2026/CXBIPH/1-

19/ĐHSP

3

570 8935235246843 Những mùa hoa ngày sau
Costa, Mélissa 

Da

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

201-

2026/CXBIPH/10-

05/PN

3

571 8935279172856
Những nội dung cơ bản về 

chuyển đổi số: Hỏi và đáp

Bộ Khoa học 

và Công nghệ

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận 

Trun ương

Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc 

gia

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

04/08/2025
3

572 8934974207870
Những sinh vật huyền bí và 

nơi tìm ra chúng

Newt 

Scamander

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

172-

2025/CXBIPH/130-

05/Tre

1

573
Những thói quen ngăn ngừa 

lão hóa não bộ từ tuổi 40
Wada, Hideki H.: Hồng Đức 2026

2067-

2025/CXBIPH/15-

76/HĐ

3

574

Những tương lai được đánh 

thức - Yêu thương để thấu 

hiểu con - Thức tỉnh để cùng 

con khôn lớn

Nguyễn Thị 

Phương Hoa

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

377-

2026/CXBIPH/6-

08/PN

3

575 9786320204816

Nói sao để trẻ mở lòng (NLP 

hội thoại giúp cha mẹ sửa 14 

lỗi giao tiếp khiến yêu thương 

đi lạc)

Đinh Ngọc 

Dinh
H.: Thế giới 2026

5522-

2025/CXBIPH/4-

267/ThG

3

576

Nước Anh qua các thời đại - 

Từ một hòn đảo bị chinh phục 

tới đế quốc không thấy mặt 

trời lặn

Marshall, 

Henrietta 

Elizabeth

H.: Văn học 2026

387-

2025/CXBIPH/33-

17/VH

1

577
Nước đến tận cùng là thác đổ. 

người đến tận cùng sẽ hồi sinh
Mộc Trầm H.: Thế giới 2025

4522-

2025/CXBIPH/5-

219/ThG

2

578 9786044232867

Nước Đức qua các thời đại - 

Từ cuộc đốt phá thành Rome 

tới chiến tranh Pháp – Phổ

Marshall, 

Henrietta 

Elizabeth

Đồng Nai: Nxb. 

Đồng Nai
2025

1091-

2025/CXBIPH/5-

279/DoN

1

579 8935280920651

Nước ép trị liệu và chế độ ăn 

theo phương pháp cơ thể tự 

chữa lành

Emma Phạm H: Thế giới 2025

236-

2025/CXBIPH/29-

11/ThG

1

580
Nuôi dạy tuổi teen không áp 

lực

Sandahl, Iben 

Dissing
H.: Thế giới 2025

2933-

2025/CXBIPH/4-

148/ThG

3

581 8935235243972
Nuôi dưỡng em bé EQ xuất 

sắc - Biết quản trị bản thân
Chân Quả Quả H.: Dân trí 2025

36-

2025/CXBIPH/30-

01/DT

3

582 8935235243989
Nuôi dưỡng em bé EQ xuất 

sắc - Đứng lên sau vấp ngã
Chân Quả Quả H.: Dân trí 2025

36-

2025/CXBIPH/28-

01/DT

3

583 8935235243996
Nuôi dưỡng em bé EQ xuất 

sắc - Quản lý cảm xúc tốt
Chân Quả Quả H.: Dân trí 2025

36-

2025/CXBIPH/27-

01/DT

3

584 8935235244009
Nuôi dưỡng em bé EQ xuất 

sắc - Tăng khả năng giao tiếp
Chân Quả Quả H.: Dân trí 2025

36-

2025/CXBIPH/29-

01/DT

3

585 8935325032943 Oan hồn người cá A Bình Nho H.: Hà Nội 2026

3480-

2025/CXBIPH/8-

174/ThG

3
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586 8935251416329

OKRs - Hiểu đúng, làm đúng - 

 cách để áp dụng thành công 

okrs ngay từ đầu

Mai Xuân Đạt
H.: Công 

thương
2024

726-

2025/CXBIPH/51-

41/CT

1

587 8935235247796
Phá linh - Lời nguyền phong 

lan ma

Hương Cô 

Tương
H.: Văn học 2026

5534-

2025/CXBIPH/13-

217/VH

3

588 8935279183074

Phát triển lực lượng sản xuất 

mới để đột phá trong kỷ 

nguyên số

Vũ Thanh Sơn

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

19/12/2025
3

589 8935235246775
Phát triển trí tuệ cảm xúc - 

Cảm xúc của con màu gì?

Sanders, 

Jayneen
H.: Dân trí 2025

476-

2026/CXBIPH/22-

19/DT

3

590 8935235246768

Phát triển trí tuệ cảm xúc - 

Chúng mình tôn trọng cơ thể 

và cảm xúc của nhau

Sanders, 

Jayneen
H.: Dân trí 2025

476-

2026/CXBIPH/21-

19/DT

3

591 8935235246751
Phát triển trí tuệ cảm xúc - 

Con được là chính mình!

Sanders, 

Jayneen
H.: Dân trí 2025

476-

2026/CXBIPH/26-

19/DT

3

592 8935235246836

Phát triển trí tuệ cảm xúc - 

Gấu ơi, con lo lắng đến chừng 

nào?

Sanders, 

Jayneen
H.: Dân trí 2025

476-

2026/CXBIPH/24-

19/DT

3

593 8935235247123
Phép thờ cúng của người An 

Nam

Dumoutier, 

Gustave
H.: Thế giới 2026

5104-

2025/CXBIPH/11-

244/ThG

3

594
Phòng ngừa các tội phạm về 

tình dục ở Việt Nam

Nguyễn Việt 

Khánh Hòa

H.: Công an 

nhân dân
2025

27-2025/CXBIPH/7-

01/CAND
3

595 8935279174065

Phòng, chống lao động cưỡng 

bức - Cơ sở lý luận và thực 

tiễn

Phan Thị Nhật 

Tài

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

13/06/2025
3

596 8935325033131

Phụ nữ vừa gặp đã yêu (Nâng 

tầm sức hút bằng phong thái 

tự tin, bản lĩnh)

Ma Nữ Sha Sha H.: Thế giới 2025

4456-

2025/CXBIPH/5-

215/ThG

3

597 8935235243910
Pickleball cho người mới bắt 

đầu

Hiệp hội 

Pickleball Hoa 

Kỳ

H.: Dân trí 2025

36-

2025/CXBIPH/62-

01/DT

2

598 8935279178421
Pol Pot: Mổ xẻ một cơn ác 

mộng
Short, Philip

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

320-

2022/CXBIPH/12-

73/CTQG

1

599 8935279174959

Quá trình phát triển và sụp đổ 

của chế độ Ngô Đình Diệm - 

Ngập giữa vũng lầy

David 

Halberstam

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

1468-

2025/CXBIPH/2-

357-ĐKXB/CTQG

3

600 8935279174744

Quán Đạo giáo với một số vấn 

đề lịch sử và tôn giáo ở Việt 

Nam

Nguyễn Thế 

Hùng

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

1947-

2025/CXBIPH/17-

369-ĐKXB/CTQG

1

601 9786326302905

Quản trị doanh nghiệp gia 

đình - Kiến tạo thịnh vượng 

và trường tồn qua các thế hệ

Trung Dinh
H.: Công 

thương
2026

281-

2026/CXBIPH/1-

13/CT

1

602 8936230472497
Quản trị là giúp nhân viên làm 

chủ

Nguyễn Doãn 

Tùng

H.: Công 

thương
2025

1721-

2025/CXBIPH/1-

101/CT

1

603 8935352627372 Quê nội Võ Quảng H.: Kim Đồng 2025

698-

2025/CXBIPH/2-

49/KĐ

3

604 8935325036194
Ra ngoài hướng nghiệp, về 

nhà hướng vợ
Lê Tuấn Anh H.: Nxb. Hà Nội 2026

1202-

2026/CXBIPH/3-

110/HN

3
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605 8936230472770
Rèn luyện não bộ cho trẻ 

thông qua trò chơi trí tuệ

Toshiyuki 

Shiomi
H.: Lao động 2025

569-

2025/CXBIPH/15-

42/LĐ

3

606 8936230472565
Rèn luyện và phát triển tư duy 

phản biện

1980BOOKS 

biên soạn
H.: Lao động 2025

440-

2025/CXBIPH/16-

31/LĐ

3

607 9786326034721 Rồng Đen - Voi Đỏ Võ Phúc Toàn

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

3519-

2025/CXBIPH/2-

186/THTPHCM

3

608 Rừng cây tùng Phạm Thu Hà H.: Kim Đồng 2026

36-

2026/CXBIPH/33-

04/KĐ

3

609 8935280921160 Sắc lệnh giá tối đa Nhóm 9B H.: Thế giới 2025

4073-

2025/CXBIPH/7-

199/ThG

3

610 Sách đọc tôi như thế Nguyễn Duy Hà
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

1020-

2026/CXBIPH/22-

21/PN

3

611 8935212374194

Sách dựng hình 3D - Những 

câu chuyện cổ tích hay nhất - 

Cô bé Lọ Lem

Sekaninová, 

Štěpánka
H.: Nxb. Hà Nội 2025

2834-

2025/CXBIPH/19-

238/HN

3

612 8935212374217

Sách dựng hình 3D - Những 

câu chuyện cổ tích hay nhất - 

Hoàng tử Ếch

Sekaninová, 

Štěpánka
H.: Nxb. Hà Nội 2025

2834-

2025/CXBIPH/21-

238/HN

3

613 8935212374200

Sách dựng hình 3D - Những 

câu chuyện cổ tích hay nhất - 

Jack và cây đậu thần

Sekaninová, 

Štěpánka
H.: Nxb. Hà Nội 2025

2834-

2025/CXBIPH/20-

238/HN

3

614 8935212374224

Sách dựng hình 3D - Những 

câu chuyện cổ tích hay nhất - 

Nàng Bạch Tuyết

Sekaninová, 

Štěpánka
H.: Nxb. Hà Nội 2025

2834-

2025/CXBIPH/22-

238/HN

3

615 8935212374187

Sách dựng hình 3D - Những 

câu chuyện cổ tích hay nhất - 

Người đẹp ngủ trong rừng

Sekaninová, 

Štěpánka
H.: Nxb. Hà Nội 2025

2834-

2025/CXBIPH/18-

238/HN

3

616 8935212374231

Sách dựng hình 3D - Những 

câu chuyện cổ tích hay nhất - 

Rapunzel

Sekaninová, 

Štěpánka
H.: Nxb. Hà Nội 2025

2834-

2025/CXBIPH/23-

238/HN

3

617 8935212374835
Sách khổng lồ về Tết - Em đi 

chợ Tết

Thành Đạt, 

Tuyết Hoàng
H.: Nxb. Hà Nội 2025

3823-

2025/CXBIPH/16-

304/HN

3

618 9786048485702
Siasset Namèh سیاست نامه 

Thuật trị quốc của người Islam
Nizam al-Mulk

Đà Nẵng: Nxb. 

Đà Nẵng
2025

2556-

2025/CXBIPH/6-

48/ĐaN

1

619

Sơ cứu 360 - Cẩm nang hướng 

dẫn chi tiết sơ cứu y tế trong 

mọi gia đình

H.: Lao động 2026

706-

2026/CXBIPH/29-

45/LĐ

3

620 8935325032271 Sống đời hạnh phúc Lý Ái Linh H.: Dân trí 2025

3512-

2025/CXBIPH/4-

179/DT

3

621
Sống đơn giản - Cội nguồn 

của tâm an
Trí Viễn

H.: Công 

thương
2026

46-

2026/CXBIPH/50-

01/CT

3

622 8935325028113 Sống dưới lớp mặt nạ Đới Tây H.: Văn học 2025

945-

2025/CXBIPH/20-

42/VH

3

623 8935325029707
Sống như người lớn, sống như 

trẻ thơ
Hạ Thiên H.: Thế giới 2026

651-

2026/CXBIPH/4-

31/ThG

3
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624

Sống thọ cho tuổi trung niên - 

Lối sống khỏe mạnh, vui vẻ 

và an nhiên tự tại

Merlin, Thomas H.: Hồng Đức 2025

2180-

2025/CXBIPH/9-

80/HĐ

3

625 8935280921474 Sống với trái tim rạn vỡ
Hồ Ngọc Mai 

Hương

H.: Công 

thương
2026

78-

2026/CXBIPH/22-

02/CT

3

626 8935309505715
Stem quanh em - AI siêu trợ 

thủ - Các trò chơi thực hành

Hutchinson, 

Sam
H.: Dân trí 2025

3841-

2025/CXBIPH/27-

195/DT

3

627 8935309505708

Stem quanh em - Lập trình 

siêu logic - Các trò chơi thực 

hành

Jenny Jacoby H.: Dân trí 2025

3841-

2025/CXBIPH/26-

195/DT

3

628 8935309505685

Stem quanh em - Thiên văn 

học siêu bí ẩn - Các trò chơi 

thực hành

Jenny Jacoby H.: Dân trí 2025

3841-

2025/CXBIPH/24-

195/DT

3

629 8935309505692

Stem quanh em -Truyền thông 

siêu kết nối - Các trò chơi 

thực hành

Jenny Jacoby H.: Dân trí 2025

3841-

2025/CXBIPH/25-

195/DT

3

630 8935246944332
STEM Toán học - Tôi tư duy, 

nên tôi tồn tại
Zhang Xiaoying H.: Hồng Đức 2025

58-

2025/CXBIPH/148-

02/HĐ

3

631 8935325033100 Sự dung dị của ngôn từ Ki Ju Lee H.: Văn học 2025

4045-

2025/CXBIPH/51-

171/VH

3

632 9786042395496 Sự kì diệu của Dấu Nhân Thanh Cầm H.: Kim Đồng 2025

4763-

2025/CXBIPH/36-

382/KĐ

3

633 8935279174966
Sự thật về nạn đói năm 1945 

(Qua tư liệu và ký ức lịch sử)

Nguyễn Quang 

Ân

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025
Đã nộp lưu chiểu 

08/08/2025
3

634 9786048484910

Sự trỗi dậy của Trung Quốc 

thách thức trật tự thế giới như 

thế nào- Nhìn từ luật chống 

độc quyền

Angela Huyue 

Zhang

Đà Nẵng: Nxb. 

Đà Nẵng
2025

2004-

2025/CXBIPH/10-

37/ĐaN

1

635 8936107814382

Sương khói Đông Kinh: Ngôi 

trời - ("Trẫm là con trưởng 

của Thái Tông Văn Hoàng 

đế" - Lê Nghi Dân). T. 2

Minwoo
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2025

378-

2025/CXBIPH/16-

10/HNV

3

636 8936107812739

Sương khói Đông Kinh: Vùng 

đất ánh sánh - "Không chỉ 

những người có chung dòng 

máu mới là gia đình". T. 1

Minwoo
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2025

378-

2025/CXBIPH/15-

10/HNV

3

637 9786326035568
Tả quân Lê Văn Duyệt với 

vùng đất Nam Bộ
Nhiều tác giả

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

4332-

2025/CXBIPH/4-

230/THTPHCM

3

638 8935280920972 Tác động tinh gọn

Ann Mei 

Cheng & Eric 

Ries

H.: Công 

thương
2025

4952-

2025/CXBIPH/3-

365/CT

1

639 8935235246270 Tại sao chúng ta ăn quá nhiều
Jenkinson, 

Andrew
H.: Thế giới 2025

3351-

2025/CXBIPH/8-

166/ThG

3

640 Tạm biệt "Đại ca" Lê Liên H.: Kim Đồng 2025

144-

2025/CXBIPH/31-

18/KĐ

3

641 Tầm nguyên từ-điển Lê Văn Hòe
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

576-

2026/CXBIPH/8-

14/Tre

1
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642

Tăng tốc doanh nghiệp: 21 

cách thiết lập hệ thống, tối ưu 

lợi nhuận và bứt phá kết quả

Tracy, Brian
H.: Công 

thương
2025

46-

2026/CXBIPH/60-

01/CT

3

643 9786326236415
Tây Sơn long thần ký. Quyển 

Thượng
Thành Châu

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

4009-

2025/CXBIPH/18-

84/PN

3

644 8935235243729 Tay súng bắn tỉa
Trương Quốc 

Lập
H.: Văn học 2025

139-

2025/CXBIPH/16-

04/VH

3

645
Tề gia dưỡng người - Nền 

tảng của hạnh phúc
Trí Viễn

H.: Công 

thương
2026

46-

2026/CXBIPH/51-

01/CT

3

646 8935309505845

Teen tự chủ - Học cách hiểu 

bản thân, tư duy độc lập và 

giao tiếp hiệu quả

Nguyễn Hoài 

Linh

H.: Công 

thương
2026

252-

2026/CXBIPH/4-

11/CT

3

647 9786326036343

Tết ngày xưa của mẹ - Gia 

đình mãi là nơi, để về khi con 

muốn

Cao Mai Trang

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

280-

2026/CXBIPH/5-

09/THTPHCM

3

648 Tết và Mẹ
Nguyễn Dương 

Quỳnh
H.: Kim Đồng 2025

4034-

2025/CXBIPH/4-

333/KĐ

3

649 9786042262934
Thần long kích thủy - Lịch sử 

thuyền chiến Việt Nam

Đông Nguyễn - 

Kaovjets 

Nguens

H.: Kim Đồng 2025

2278-

2025/CXBIPH/30-

182/KĐ

3

650 8935235245600

Thần thoại và truyền thuyết 

(Giải thích nguồn gốc và ý 

nghĩa)

Wilkinson, 

Philip
H.: Thế giới 2025

2606-

2025/CXBIPH/5-

131/ThG

1

651 8935244875652
Thăng Long kinh kì - kẻ chợ - 

Hà Nội thời cận đại

Nguyễn Quốc 

Tín - Nguyễn 

Huy Thắng

H.: Kim Đồng 2022

1716-

2025/CXBIPH/54-

145/KĐ

3

652
Thăng Long Kinh Kì - Kẻ chợ 

- Thời Lê - Trịnh

Nguyễn Quốc 

Tín
H.: Kim Đồng 2025

1716-

2025/CXBIPH/21-

145/KĐ

3

653 8935244853445
Thăng Long Kinh Kì - Kẻ chợ 

- Thời Tây Sơn và nhà Nguyễn

Nguyễn Quốc 

Tín - Nguyễn 

Huy Thắng

H.: Kim Đồng 2021

1716-

2025/CXBIPH/22-

145/KĐ

3

654 8935325031151
Tháng năm giấu trong vạt áo 

bà
embedanglon

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

82-

2026/CXBIPH/127-

02/PN

3

655 8935235246867
Thành công mà không cần 

gồng

Pourriol, 

Ollivier
H.: Thế giới 2025

5045-

2025/CXBIPH/10-

239/ThG

3

656 8935279173440
Thành phố Hồ Chí Minh - Giờ 

khắc số 0

Gallasch, 

Börries

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

3509-

2025/CXBIPH/32-

404-ĐKXB/CTQG

3

657 8935235245990
Thành phố Lưỡi Liềm: Dòng 

tộc Đất và Máu. T. 1
Sarah J. Maas

H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2026

2782-

2025/CXBIPH/14-

87/HNV

3

658 9786326248449
Thành thị: Ký ức di truyền. Q. 

1
Tử Ảnh H.: Văn học 2026

5093-

2025/CXBIPH/8-

206/VH

3

659 9786043315189

Thấu hiểu tâm lý tuổi học 

sinh: Cùng thần tượng nuôi 

dưỡng ước mơ

Minh Vũ (biên 

soạn)
H.: Dân trí 2025

1149-

2025/CXBIPH/4-

62/DT

3

660 9786043315158

Thấu hiểu tâm lý tuổi học 

sinh: Hãy yêu con theo cách 

khác được không?

Minh Vũ (biên 

soạn)
H.: Dân trí 2025

1149-

2025/CXBIPH/3-

62/DT

3
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661 9786043314472

Thấu hiểu tâm lý tuổi học 

sinh: Khi trái tim bỗng dưng 

"lạc nhịp"

Minh Vũ (biên 

soạn)
H.: Dân trí 2025

1149-

2025/CXBIPH/5-

62/DT

3

662 9786043315172

Thấu hiểu tâm lý tuổi học 

sinh: Nếu con khác biệt thì có 

sao

Minh Vũ (biên 

soạn)
H.: Dân trí 2025

2991-

2025/CXBIPH/2-

152/DT

3

663 9786043314434

Thấu hiểu tâm lý tuổi học 

sinh: Người lớn ơi, hãy nghe 

con nói

Minh Vũ (biên 

soạn)
H.: Dân trí 2025

1149-

2025/CXBIPH/2-

62/DT

3

664 9786044831329
Thể chế công ở Việt Nam thế 

kỷ XVIII

Đặng Phương 

Nghi

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2024
Đã nộp lưu chiểu 

26/03/2025
1

665 Thế giới đảo ngược
Nguyễn Quỳnh 

Mai
H.: Kim Đồng 2026

36-

2026/CXBIPH/126-

04/KĐ

3

666 8935325032226
Thế giới giấy gấp: Vườn cây 

ngộ nghĩnh

Hạt Mầm Khéo 

Tay

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

250-

2026/CXBIPH/47-

06/PN

3

667 8935325032233
Thế giới giấy gấp: Vườn thú 

vui nhộn

Hạt Mầm Khéo 

Tay

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

250-

2026/CXBIPH/46-

06/PN

3

668 9786042418980 Thế giới nguyên tố - Đất Sakédemy H.: Kim Đồng 2026

1399-

2026/CXBIPH/9-

159/KĐ

2

669 9786042418973 Thế giới nguyên tố - Lửa Sakédemy H.: Kim Đồng 2026

1399-

2026/CXBIPH/8-

159/KĐ

3

670 9786042418966 Thế giới nguyên tố - Nước Sakédemy H.: Kim Đồng 2026

1399-

2026/CXBIPH/7-

159/KĐ

3

671 8935212372473 Thiên văn học trực quan Ian Ridpath H.: Thế giới 2025

1211-

2025/CXBIPH/17-

57/ThG

1

672 8935279175505

Thoát khỏi địa ngục Khmer 

đỏ - Hồi ký của một người 

còn sống

Denise Affonco

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

2896-

2025/CXBIPH/1-

389-ĐKXB/CTQG

1

673 8935251423303

Thoát khỏi lo âu (Thấu hiểu 

cảm xúc Cho tuổi teen, Các kỹ 

năng CBT và thực hành cần 

thiết để vượt qua căng thẳng 

và lo âu) (Medinsights)

Galanti, Regine H.: Thế giới 2026

878-

2026/CXBIPH/14-

44/ThG

3

674 8934974215394

Thời niên thiếu của danh nhân 

nước Việt/Thời niên thiếu của 

Lương Thế Vinh

Lê Bá Hiền, Vũ 

Thị Thanh

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

576-

2026/CXBIPH/3-

14/Tre

3

675

Thời niên thiếu của danh nhân 

nước Việt: Thời niên thiếu 

của Lê Quý Đôn

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

535-

2026/CXBIPH/87-

13/Tre

3

676 8935235245266
Thứ bạn tìm đều nằm trong 

thư viện

Michiko, 

Aoyama
H.: Nxb. Hà Nội 2025

1741-

2025/CXBIPH/2-

150/HN

3

677 8934974213628 Thuyền buồm Đông Dương Piétri, J.B.
TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026 978-604-1-07662-6 2

678 8936228204024 Thuyết âm mưu Mặc Am H.: Văn học 2025

363-

2026/CXBIPH/145-

11/VH

1

679 8936228204017 Thuyết Dương Mưu Mặc Am H.: Văn học 2025

363-

2026/CXBIPH/146-

11/VH

1
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680 Thuyết Hoài nghi cổ đại
Thorsrud, 

Harald

H.: Nxb. Đại 

học Sư phạm
2025

2928-

2024/CXBIPH/4-

141/ĐHSP

1

681 8935279189830

Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

nằm trong tay thế hệ trẻ

Lê Duẩn

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026
Đã nộp lưu chiểu 

20/04/2026
3

682 9786044839981 Tiếng gọi đàn Dương Bá Trạc

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2025

31-

2025/CXBIPH/12-

01/THTPHCM

3

683 8935279181179 Tiếng vọng từ rừng Khộp
Nguyễn Vũ 

Điền

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

3895-

2025/CXBIPH/4-

409-ĐKXB/CTQG

3

684 8935279167944

Tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban Nội Chính 

Trung Ương

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2024

4218-

2024/CXBIPH/3-

312/CTQG

3

685 8935325034978 Tìm hy vọng trong tuyệt vọng Du Mẫn Hồng H.: Văn học 2026

531-

2026/CXBIPH/37-

17/VH

3

686 8935270705626
Tín ngưỡng và tôn giáo An 

Nam
Coulet, Georges H.: Thế giới 2025

5274-

2025/CXBIPH/7-

253/ThG

1

687 8935235245983 Tình yêu bọ xít
Nguyễn Hoàng 

Diệu Thủy

H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2025

Đã nộp lưu chiểu 

25/09/2025
3

688
Việt Nam 40 năm đổi mới 

(1986-2026)

H.: Thông tấn, 

2025
20254693-2025/CXBIPH/2-65/ThT1

689 8936238100613
Tip công sở 1 - Khả năng sắp 

xếp công việc

Instant 

Research 

Institute

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

1717-

2025/CXBIPH/3-

38/PN

3

690 8936238100606
Tip công sở 1 - Khả năng tư 

duy

Instant 

Research 

Institute

H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

1717-

2025/CXBIPH/2-

38/PN

3

691 8936203365993 Tôi kể - Tất cả đều từ sách Trần Đại Thắng H.: Dân trí 2026
09-2026/CXBIPH/7-

01/DT
3

692 9786043538670 Tôn giáo của Tây Tạng Marcelle Lalou Huế: Thuận Hóa 2025

1186-

2025/CXBIPH/13-

32/ThuH

1

693 9786326036411

Tôn giáo khái luận: Con 

đường tam giáo Việt Nam từ 

khởi nguyên đến đầu thế kỷ 

XX

Huệ Khải

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026
13-2026/CXBIPH/8-

01/THTPHCM
1

694 9786042418256

Tranh biện nhỏ về câu hỏi lớn 

- Điều gì khiến cuộc sống có ý 

nghĩa?

Thaddeus Metz

Joshua W. 

Seachris

H.: Kim Đồng 2026

1267-

2026/CXBIPH/18-

144/KĐ

3

695 9786042418249

Tranh biện nhỏ về câu hỏi lớn 

- Ta có nên chọn cuộc sống 

vĩnh hằng?

Stephen Cave

John Martin 

Fischer

H.: Kim Đồng 2026

1267-

2026/CXBIPH/17-

144/KĐ

3

696 9786326036886

Tranh dân gian Việt Nam - 

Sưu tầm và nghiên cứu (Giải 

B - Giải thưởng sách quốc gia 

2019)

Maurice Durand

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

273-

2026/CXBIPH/7-

08/THTPHCM

1

697 8935270704483 Trống đồng Phong Nguyen
H.: Nxb. Hội 

Nhà văn
2024

366-

2024/CXBIPH/2-

09/HNV

3

698 8934974214045

Trui rèn trong lửa đỏ - Ký sự 

truyền thống Thành Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Thành 

phố Hồ Chí Minh

Câu lạc bộ 

truyền thống 

thành Đoàn

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

4666-

2025/CXBIPH/16-

93/Tre

3
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699 9786042263443 Trưởng giả học làm sang Molière H.: Kim Đồng 2026

412-

2026/CXBIPH/36-

44/KĐ

3

700 8935075961005

Truyền thống đạo đức, tôn sư 

trọng đạo và hiếu học trong 

gia đình

Nguyễn Thế 

Long
H.: Tri thức 2026

4539-

2025/CXBIPH/12-

76/QĐND

3

701 9786320200917

Từ đối đầu sang hòa hợp - 

Bệnh thận mạn: ăn đúng thay 

vì ăn kiêng

Đặng Ngọc 

Hùng
H.: Thế giới 2025

3634-

2025/CXBIPH/18-

180/ThG

3

702 8934974209102 Tư duy dã tràng
Phan Văn 

Trường

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

298-

2026/CXBIPH/119-

08/Tre

3

703 8936228203874 Từ thành phố này
Tống Phước 

Bảo
H.: Văn học 2025

1067-

2025/CXBIPH/37-

46/VH

3

704 8935325035005 Tựa cây đứng dậy Phạm Thảo Ly
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2026

474-

2026/CXBIPH/32-

10/PN

2

705 9786326036350

Tuổi thơ ở Đông Dương - Từ 

ngày tháng êm đềm đến thời 

tao loạn

Tournebize, 

Cassilde

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026
13-2026/CXBIPH/2-

01/THTPHCM
2

706 8935095635146 Tuyệt chiêu giữ ấm, trục hàn Đông Đồng
H.: Phụ nữ Việt 

Nam
2025

4547-

2025/CXBIPH/1-

94/PN

3

707 8936230472251
Ứng dụng AI trong chăm sóc 

sức khỏe
Topol, Eric H.: Dân trí 2025

1081-

2025/CXBIPH/1-

58/DT

1

708 8935279173921 Văn hóa trầm hương Việt Nam
Nguyễn Duy 

Thái

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2025

1352-

2025/CXBIPH/12-

354/CTQG

3

709 8934974203872
Văn học kinh điển thế giới: 

Suy đồi và sụp đổ
Evelyn Waugh

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2024

1945-

2024/CXBIPH/11-

97/Tre

3

710 8934974203889
Văn học kinh điển thế giới: 

Xuân tình

Ernest 

Hemingway

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2024

1945-

2024/CXBIPH/10-

97/Tre

3

711 9786326036510

Văn học sử Việt Nam: Văn 

chương quốc âm về thế kỷ 

XIX

Phan Trần Chúc

TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng 

hợp TP. Hồ Chí 

Minh

2026

13-

2026/CXBIPH/18-

01/THTPHCM

2

712 9786044610733
Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIV. T. I

Đảng Cộng Sản 

Việt Nam

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

775-

2026/CXBIPH/6-05-

ĐKXB/CTQG

3

713 9786044610740
Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIV. T. II

Đảng Cộng Sản 

Việt Nam

H.: Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật

2026

775-

2026/CXBIPH/7-05-

ĐKXB/CTQG

3

714 8936230471674 Vật chứng mất tích Baldacci, David H.: Dân trí 2025

517-

2025/CXBIPH/14-

28/DT

3

715 8935212372343
Vật lý thật dễ hiểu - Các hiện 

tượng ánh sáng
Nhạc Tân Vũ H.: Hồng Đức 2025

1090-

2025/CXBIPH/10-

42/HĐ

3

716 8935212372312
Vật lý thật dễ hiểu - Các loại 

lực
Nhạc Tân Vũ H.: Hồng Đức 2025

1090-

2025/CXBIPH/7-

42/HĐ

3

717 8935212372350
Vật lý thật dễ hiểu - Chuyển 

động
Nhạc Tân Vũ H.: Hồng Đức 2025

1090-

2025/CXBIPH/11-

42/HĐ

3
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718 8935212372305 Vật lý thật dễ hiểu - Điện Nhạc Tân Vũ H.: Hồng Đức 2025

1090-

2025/CXBIPH/6-

42/HĐ

3

719 8935212372329 Vật lý thật dễ hiểu - Nhiệt Nhạc Tân Vũ H.: Hồng Đức 2025

1090-

2025/CXBIPH/8-

42/HĐ

3

720 8935212372336 Vật lý thật dễ hiểu - Từ Nhạc Tân Vũ H.: Hồng Đức 2025

1090-

2025/CXBIPH/9-

42/HĐ

3

721 8935235248021 Vì tâm hồn biết lành lại
Đặng Hoàng 

Ngân
H.: Dân trí 2026

5079-

2025/CXBIPH/11-

255/DT

3

722 8935270703691 Viết lại mã sự sống
Isaacson, 

Walter
H.: Thế giới 2023

3844-

2023/CXBIPH/3-

206/ThG

2

723 8935280912373 Vitamin và khoáng chất Seung-Nam Lee
H.: Công 

thương
2025

3661-

2025/CXBIPH/5-

252/CT

3

724 8935325027680 Vũ trụ hoảng loạn - Kỳ Trúc Mai H.: Lao động 2025

777-

2025/CXBIPH/45-

52/LĐ

3

725 8936228203737 Vua Tây Chúa Nguyễn Ngô Tất Tố H.: Văn học 2025

434-

2025/CXBIPH/36-

18/VH

3

726 9786326126754 Xây 1 đời sập 1 đêm Hạ Hồng Việt
H.: Công 

thương
2025

3897-

2025/CXBIPH/2-

283/CT

3

727 8934974214199 Xóm Giá Tỵ
Nguyễn Minh 

Hải

TP. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ
2026

4532-

2025/CXBIPH/13-

91/Tre

3

728 8935325032325 Yến tiệc của thần linh A Bình Nho H.: Dân trí 2025

3136-

2025/CXBIPH/24-

159/DT

3

729 9786042393096 Yersin - Khúc hát cá Ông Tạ Huy Long H.: Kim Đồng 2025

3425-

2025/CXBIPH/18-

288/KĐ

2

730 8935075961845

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 

về học tập suốt đời - Tấm 

gương tự học

Khu di tích 

Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tại 

Phủ Chủ tịch - 

Vũ Thị Kim 

Yến (sưu tầm, 

tuyển chọn)

Quân đội Nhân 

dân
20264539-2025/CXBIPH/8-76/QĐND6

731 8935075961869

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 

về học tập suốt đời - Học từ 

điều bình dị

Khu di tích 

Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tại 

Phủ Chủ tịch - 

Vũ Thị Kim 

Yến (sưu tầm, 

tuyển chọn)

Quân đội Nhân 

dân
20264539-2025/CXBIPH/10-76/QĐND6

732 8935075961852

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 

về học tập suốt đời - Học để 

trưởng thành

Khu di tích 

Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tại 

Phủ Chủ tịch - 

Vũ Thị Kim 

Yến (sưu tầm, 

tuyển chọn)

Quân đội Nhân 

dân
20264539-2025/CXBIPH/9-76/QĐND6
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733 8935075961821

Di sản Hồ Chí Minh từ tư 

tưởng đến hành động - Tận 

trung với nước, tận hiếu với 

dân

Vũ Thị Kim 

Yến 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
2026511-2026/CXBIPH/19-06/QĐND6

734 8935075962088

Di sản Hồ Chí Minh từ tư 

tưởng đến hành động - Đỉnh 

cao tinh hoa văn hóa Việt Nam

Vũ Thị Kim 

Yến 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
2026511-2026/CXBIPH/21-06/QĐND6

735 8935075961838

Di sản Hồ Chí Minh từ tư 

tưởng đến hành động - Những 

lời dạy bảo ân tình

Vũ Thị Kim 

Yến 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
2026511-2026/CXBIPH/20-06/QĐND6

736 8935075962156 Phòng và điều trị bệnh đột quỵ 

Liệu Trấn Nam 

(Biên soạn), 

Phạm Thị Anh 

Đào (Người 

dịch)

Tri Thức 20265661-2025/CXBIPH/8-181/TrT6

737 8935075961760 Kỹ năng nhớ nhanh, nhớ lâu

Tiêu Vệ; 

Nguyễn Hồng 

Lân dịch

Quân đội Nhân 

dân
20264316-2025/CXBIPH/11-74/QĐND4

738 8935075961753
Một cuốn sách hay giống như 

một ngọn núi

Can Quốc 

Cường; Phạm 

Thị Anh Đào 

(dịch)

Quân đội Nhân 

dân
20265778-2025/CXBIPH/4-101/QĐND3

739 8935075961487
Những nhân vật thông minh 

tài trí - Đi tìm trí khôn

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
20264316-2025/CXBIPH/5-74/QĐND3

740 8935075961531
Những nhân vật thông minh 

tài trí - Những người tử tế

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
20264316-2025/CXBIPH/12-74/QĐND3

741 8935075961548
Những nhân vật thông minh 

tài trí - Phần thưởng xứng đáng

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
20264316-2025/CXBIPH/8-74/QĐND3

742 8935075961517
Những nhân vật thông minh 

tài trí - Gậy ông đập lưng ông

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
20264676-2025/CXBIPH/11-78/QĐND3

743 8935075961470
Những nhân vật thông minh 

tài trí - Những người thích đùa

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
20264316-2025/CXBIPH/10-74/QĐND3

744 8935075961449
Những nhân vật thông minh 

tài trí - Truyện Trạng Quỳnh

Tùng An book 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
20264316-2025/CXBIPH/6-74/QĐND3

745 8935075961524

Những nhân vật thông minh 

tài trí - Sự khôn ngoan của 

Êdôp 

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội Nhân 

dân
20264316-2025/CXBIPH/9-74/QĐND3

746 8935075962514 Huyền thoại mặt trời (in màu)

Tranh: Lý Tiểu 

Vũ, Tĩnh Hân - 

Văn: Cát Hạnh; 

Nguyễn Hoàng 

Trung (dịch)

Tri Thức 2026563-2026/CXBIPH/6-18/TrT3

  2,404  Tổng cộng 
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